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Danh sách từ viết tắt 

AC: Assimilative Capacity – Khả năng đồng hóa 

AMA: Area-based Management Agreement: Thỏa thuận quản lý vùng 

AZE: Allowable Zone of Effect – Vùng tác động cho phép 

BOD: Biological Oxygen Demand – Nhu cầu oxygen sinh học 

Chl-a: Chlorophyll-a 

DO: Dissolved Oxygen – Oxygen hòa tan 

DPSIR: Driver, Pressure, State, Impact, Response (OECD framework indicator categories) – 

Nguyên nhân, Áp lực, Hiện trạng, Tác động và Ứng phó (Quy định khung của OECD) 

FW: Fresh Water – Nước ngọt 

HAB: Harmful Algal Bloom – Hiện tượng tảo nở hoa có hại 

HRT: Hydraulic Residence Time – Thời gian lưu thủy lực (còn được gọi là thời gian xả nước). 

Lentic: hệ sinh thái thủy sinh, gồm nước đọng hoặc nước chảy chậm, ví dụ: ao, hồ, hoặc hồ chứa. 

Lotic: hệ sinh thái thủy sinh, gồm nước chảy xiết. 

RW: Receiving Water – Thủy vực nhận 

RWFA: Receiving Water Farm Afar – Điểm nằm xa dòng nước thải từ trại nuôi vào thủy vực, hệ 

thống nuôi trồng xả thải từ nguồn nhất định. 

RWFE: Receiving Water Farm Effluent – Điểm nằm ở cuối dòng nước thải từ trại nuôi vào thủy vực 

(hệ thống nuôi trồng xả thải từ nguồn nhất định) 

RWFI: Receiving Water Farm Inflow – Điểm nằm ở đầu dòng nước thải từ trại nuôi vào thủy vực (hệ 

thống nuôi trồng xả thải từ nguồn nhất định) 

RWRP: Receiving Water Reference Point – Điểm tham chiếu thủy vực nhận (trạm lấy mẫu đầu 

nguồn và không chịu tác động từ trại nuôi, hệ thống nuôi trồng xả thải từ nguồn khuếch tán) 

SD: Secchi-disk Depth – Độ sâu đĩa Secchi (đo độ đục trong của nước) 

TA: Technical Advisory Group (ASC) – Tổ cố vấn kỹ thuật (ASC) 

TN: Total Nitrogen – Tổng nitrogen 

TP: Total Phosphorous – Tổng phosphorus 

TSI: Trophic Status Indicator – Chỉ báo tình trạng dinh dưỡng 

TSS: Total Suspended Solids – Tổng chất rắn lơ lửng 

TWG: Technical Working Group (ASC) – Tổ công tác kỹ thuật (ASC) 

VR: Variance Request – Yêu cầu cho phép sai số (thủ tục của ASC cho phép các bên liên quan 

đưa ra yêu cầu sửa đổi đối với quy định của tiêu chuẩn ASC, khi quy định không thể áp dụng trong 

một phạm vi cụ thể) 

WFD: EU Water Framework Directive – Khung chỉ thị về nước của Liên minh châu Âu 

WUM: Waterbody Unit of Management – Quản lý đơn vị thủy vực 

WUMP: Waterbody Unit of Management Plan – Kế hoạch quản lý đơn vị thủy vực 

WQ: Water Quality – Chất lượng nước 
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Giới thiệu về tài liệu 
 

9 phụ lục trong tài liệu này được phát hành cùng với dự thảo quy định Chất lượng nước – Tổ công 

tác kỹ thuật đã cho ý kiến về dự thảo. 

 

Người đọc cần sử dụng tài liệu cùng với (i) bản dự thảo quy định và (II) báo cáo của Tổ công tác kỹ 

thuật về cơ sở lý luận của quy định. 

 

Lưu ý: Một số quy định chất lượng nước có yêu cầu dựng mô hình (nhằm xác định hàm lượng chất 

giới hạn sinh trưởng (limiting nutrient), ước tính TSSI, tốc độ dòng chảy, v.v.), và tính giá trị trung 

bình nhân. Đơn vị đăng ký chứng nhận có thể sử dụng bảng tính của ASC (hiện đang trong giai đoạn 

hoàn thiện) để dựng mô hình. Với bảng tính, đơn vị đăng ký chứng nhận có thể tính toán dữ liệu mà 

không phải tốn tiền cho các công cụ hoặc phần mềm chuyên dụng. ASC cũng sẽ tạo sẵn các mẫu 

nhập dữ liệu trong bảng tính, để chuẩn hóa dữ liệu nộp về ASC.  
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Phụ lục 1: Phân loại thủy vực nhận 
 

Phân loại chung: hệ thống lotic và hệ thống lentic 

 

Chỉ cần đánh giá trực quan, kết hợp sử dụng định nghĩa bên dưới, là đơn vị có thể phân loại thủy 

vực nhận thuộc hệ thống lotic hay lentic. Ví dụ, hồ hoặc đầm phá là lentic, còn sông ngòi, kênh rạch 

là lotic. Trong trường hợp thủy vực chuyển tiếp (ví dụ: hồ chứa nằm trong thung lũng sông hình chữ 

U, hoặc đoạn chuyển tiếp từ đồng bằng phù sa, hoặc đoạn chuyển tiếp từ vịnh hẹp khép kín), đơn vị 

có thể sử dụng chỉ số thời gian lưu thủy lực (HRT; ngày; Quy định 2.7.1) để phân loại thủy vực nhận. 

 

Định nghĩa sông1 

 

(a) tất cả nguồn nước, dù liên tục hay không liên tục, dù tự nhiên hay đã qua cải tạo (ví dụ: 

kênh đào hoặc sông có đê, kè, mương, v.v.), VÀ  

nhánh hoặc nguồn nước khác chảy vào hoặc chảy ra từ nguồn nước ở đoạn trên, HOẶC 

(b) có thời gian lưu thủy vực (HRT) <= 5 ngày. 

 

Định nghĩa hồ2 

 

(a) khối nước mở xuất hiện trong một vùng trũng tự nhiên, không nhận nước từ nguồn nào 

hoặc nhận nước từ nhiều dòng chảy, hoặc xuất hiện do sông hoặc suối mở rộng hoặc tắc 

nghẽn hoặc đứt gãy, hoặc xuất hiện trong một vùng trũng tự nhiên khép kín (không thuộc 

sông hoặc suối chảy trên bề mặt) VÀ 

mặt nước rộng ít nhất 1ha và không có thảm thực vật có rễ, HOẶC 

(b) khối nước mở do con người tạo ra bằng cách chặn hoặc hạn chế dòng chảy của sông, 

suối hoặc vùng thủy triều (hồ hoặc hồ chứa nhân tạo) VÀ 

mặt nước rộng ít nhất 1ha và không có thảm thực vật có rễ, HOẶC 

(c) không phải là vùng trũng nước do con người đào và/hoặc đắp đất khô để thu và giữ nước, 

phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn nước uống cho gia súc, làm thủy lợi, làm 

bể lắng, làm mát, hoặc trồng lúa.  

(d) có HRT > 5 ngày 

 

Định nghĩa cửa sông 

 

(a) nơi sông hoặc suối hoặc thủy vực khác chảy ra biển, nước biển tại đây bị pha loãng với 

nước ngọt chảy từ hệ thống thoát nước trên đất liền.  

 

Cửa sông được xem là WUM thuộc hệ thống lentic (có HRT > 5 ngày) TRỪ KHI UoC đưa ra bằng 

chứng khác (mô hình hoặc kết quả đo đáng tin cậy) cho thấy HRT trung bình tại cửa sông < 5 ngày. 

 

• Nếu không có bằng chứng thuyết phục và không có kết quả tính HRT, thì hệ thông sẽ 

được xem là lentic.  

 

Nếu thủy vực là thủy vực chuyển tiếp và các định nghĩa trên không thể dùng để phân loại, đơn vị cần 

thực hiện các bước sau: 

 
1 https://education.nationalgeographic.org/resource/river  
2 https://education.nationalgeographic.org/resource/lake 

https://education.nationalgeographic.org/resource/river
https://education.nationalgeographic.org/resource/lake
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A. Xác định vận tốc dòng chảy 

 

Thu thập kết quả đo lưu lượng dòng chảy qua một trong hai nguồn:  

 

(i) Cơ quan nhà nước hoặc cơ sở dữ liệu của bên thứ ba, hoặc 

(ii) Đo trực tiếp 

 

Phân vị 25% của biểu đồ phân phối lưu lượng theo thời gian (flow cumulative distribution) sẽ 

được sử dụng trong phép tính, trừ khi có yêu cầu khác.  

 

• Khi đo lưu lượng dòng chảy (Phụ lục 7), phân vị 25% là giá trị thấp nhất trong bốn lần 

đo lưu lượng trong năm. Khi ghi nhận thời gian đo, cần ghi chú các thay đổi của dòng chảy 

do các biến động theo mùa. 

• Nếu số liệu đo lưu lượng dòng chảy do bên thứ ba (ví dụ: cơ quan thủy văn quốc gia, cơ sở 

dữ liệu internet) cung cấp, lưu lượng thấp (low flow) là phân vị 25% của biểu đồ phân phối 

lưu lượng theo thời gian – biểu đồ lấy dữ liệu được thu thập trong khoảng thời gian dưới 10 

năm, hoặc trong khoảng thời gian quan trắc. 

 

(i) Sử dụng dữ liệu bên thứ ba để ước tính vận tốc dòng chảy 

 

Đối với trường hợp này, phân vị 25% của biểu đồ phân phối lưu lượng (Q) trong khoảng thời gian 

dưới 10 năm hoặc trong khoảng thời gian quan trắc, sẽ được sử dụng để đánh giá vận tốc dòng chảy 

< 0,1m/giây – sử dụng công thức Manning3 (công thức sẽ được cung cấp trong bảng tính của ASC). 

 

(ii) Ước tính lưu lượng và vận tốc dòng chảy theo cách thủ công 

 

Có thể sử dụng kết quả đo mặt cắt ngang dòng chảy và vận tốc dòng chảy tức thời để ước tính lưu 

lượng (Q m3/s) và vận tốc dòng chảy (v m/s) (bảng tính sẽ cung cấp sẵn mẫu để tính các công thức 

này). 

 

B. Phân loại hệ thống nước chảy chậm chuyển tiếp theo lentic hoặc lotic 

 

Nếu hệ thống có vận tốc dòng chảy trung bình <0.1m/s, thì đơn vị cần tính HRT để có thể phân loại 

đúng hệ thống: 

 

Giá trị HRT ổn định (giá trị trung bình dựa trên dữ liệu được thu thập trong nhiều năm – dài hạn) có 

thể được lấy từ dữ liệu thứ cấp hoặc được tính như sau: 

 

Phương trình 1.2. Thời gian lưu thủy lực trung bình (HRT; ngày) = (Q/365) / (1,000,000 * A * z̄) 

 

Trong đó: 

Q (m3/năm) = lưu lượng nước hằng năm ở trạng thái ổn định (dài hạn), thông qua dòng chảy ra WUM 

A (km2) = diện tích trung bình (dài hạn) của thủy vực 

z̄ (m) = độ sâu trung bình (dài hạn) của WUM (Phụ lục 2) 

 

Hệ thống chuyển tiếp có giá trị HRT < 5 ngày, sẽ được xem là lotic.  

 
3 Schulze, K., Hunger, M. and Döll, P., 2005. Simulating river flow velocity on global scale. Advances in Geosciences,5, pp.133-136. 
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Hệ thống chuyển tiếp có giá trị HRT > 5 ngày, sẽ được xem là lentic. 

 

Nếu không có sẵn kết quả đo, thì có thể sử dụng các cơ sở dữ liệu công khai trên toàn cầu, để ước 

tính dòng chảy ra hàng năm (ví dụ: Ghiggi và cộng sự 2019, Linke và cộng sự 2019). Có thể tham 

khảo các nguồn dữ liệu sau: 

HydroAtlas: https://www.hydrosheds.org/hydroatlas  

GRUN: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9228176 

 

Phân loại theo nước ngọt và nước mặn 

 

Nếu quy định có yêu cầu phân biệt thủy vực nhận theo nước ngọt và nước lợ/nước biển (ví dụ: giới 

hạn độ bão hòa, Phụ lục 4), thì chọn ranh giới phân biệt là 20 psu (ppt). 

 

  

https://www.hydrosheds.org/hydroatlas
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9228176
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Phụ lục 2: Xác định ranh giới điểm quản lý thủy vực (WUM) 
 

2.1 Xác định WUM 

 

Nếu thủy vực nhận thuộc hệ thống lentic (Phụ lục 1), thì trại nuôi phải xác định ranh giới của điểm 

quản lý thủy vực (waterbody unit of management (WUM)), đây là cơ sở giám sát chất lượng nước 

theo vùng (area-based quality monitoring) và phối hợp quản lý (Quy định 2.7.2).  

 

Nếu khu vực đặt trại nuôi đã có quy định pháp lý về giám sát chất lượng nước theo vùng và 

thiết lập mục tiêu cải thiện môi trường, thì trại nuôi có thể sử dụng định nghĩa trong luật để 

xác định ‘điểm quản lý thủy vực’ (WUM). Ngoại lệ này không được áp dụng nếu ranh giới được 

xác định theo đơn vị hành chính (do chính quyền thực hiện), chứ không phải theo đặc điểm sinh học4. 

 

Mặt khác, khu vực được chọn làm WUM phải bao trùm một phạm vi địa lý hợp lý, chẳng hạn như bao 

trùm hồ và các lưu vực chứa nước của hồ. Ranh giới phải được xác định dựa trên các đặc điểm nhất 

quán, phù hợp với quá trình diễn ra trong tự nhiên, mức độ sử dụng lưu vực chứa nước, và quan 

trọng nhất, khu vực mà các tác động tại đó có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của hệ sinh 

thái theo thời gian. 

 

Ranh giới WUM phải phản ánh đúng năng lực quản lý nguy cơ phú dưỡng (ví dụ: đối với các WUM 

xuyên quốc gia, các đặc điểm về hình thái, độ sâu và chuyển động nước cần được đặc biệt xem xét 

[bởi lẽ, kích thước, hình dạng và cấu trúc của thủy vực sẽ quyết định lưu lượng, lượng nước, quá 

trình bồi lắng, và quá trình lưu chất dinh dưỡng trong cột nước]). 

 

• Trại nuôi phải cung cấp (một hoặc nhiều) bản đồ biểu diễn sự phân bố của tất cả hoạt động 

nuôi trồng thủy sản hiện hữu trong hệ thống lentic. Bản đồ phải cho thấy vị trí của lồng nuôi, 

và tất cả trại nuôi trên đất liền có xả thải. Các vùng có tiềm năng trở thành vùng mở rộng canh 

tác, cũng phải được thể hiện trên bản đồ. Tất cả điểm lấy mẫu (để giám sát WUM và trại nuôi) 

(Phụ lục 3.2) cũng phải được đánh dấu trên bản đồ (phân biệt điểm được sử dụng để dựng 

đường cơ sở – baseline, điểm được chọn làm điểm tham chiếu trại nuôi – farm-reference, và 

điểm nằm ở nơi chịu tác động từ trại nuôi – farm-impacted sites). 

 

Vùng có rủi ro cao theo thời gian (High cumulative risk zone): Nếu tác động của trại nuôi được 

cấp chứng nhận (hoặc trại nuôi không có chứng nhận, nhưng thuộc công ty đã đăng ký chứng nhận), 

làm tăng nguy cơ theo thời gian; ví dụ: các vịnh cô lập về mặt thủy động lực học (hình bên dưới) 

(vịnh này nằm trong một vùng hoặc thủy vực lớn) thường xảy ra hiện tượng phân tầng cục bộ; thì 

cần thu hẹp ranh giới WUM (nếu các vùng này được quản lý tốt, thì có thể giảm thiểu tác động từ các 

vùng nằm xa). 

 

Nếu trại nuôi không có chứng nhận, xả thải vào các vùng có rủi ro cao (theo định nghĩa ở trên), và 

vùng này giao thoa với thủy vực nhận lentic của trại nuôi đã đăng ký chứng nhận/đã được cấp chứng 

nhận, thì không được lấy mẫu tại các vùng này, bởi lẽ sẽ dẫn đến xác định sai các điều kiện hiện 

hữu của WUM. Mặt khác, quy định này còn nhằm khuyến khích trại nuôi đã được cấp chứng nhận 

thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết để cải thiện vùng (Phụ lục 6). 

 
4 Lưu ý: Hầu hết quốc gia sản xuất cá hồi hàng đầu thế giới đều có cơ chế giám sát chất lượng nước ven biển, các cơ chế này được phát triển toàn 

diện và chú trọng bảo vệ hệ sinh thái, hướng đến mục tiêu giảm nguy cơ phú dưỡng. 

Ở các quốc gia châu Âu, việc thực thi Khung chỉ thị về nước (WFD) gặp nhiều khó khăn, vì ranh giới được xác định theo đơn vị hành chính, chứ không 

phải theo đặc điểm sinh học. 
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Xác định vịnh cô lập về mặt thủy động lực học (hydrodynamically isolated embayment): 

 

Vịnh cô lập về mặt thủy động lực học (HIE) là lưu vực khép kín, giống như hồ, và chỉ thoát nước hạn 

chế5. Trong quy định về giám sát chất lượng nước, HIE được xem là một WUM riêng lẻ (Phụ lục 

3.2). Nhưng trước hết, trại nuôi cần kiểm tra lại với chính quyền, rằng HIE đã được phân loại hay 

chưa (xem ví dụ bên dưới). Nếu chưa, thì trại nuôi có thể sử dụng các đặc điểm sau để xác định 

phạm vi của HIE: 

 

(a) không giao thoa nhiều với các vùng nước sâu ngoài khơi và/hoặc  

(b) không chịu ảnh hưởng từ các nguồn giàu năng lượng, như dòng chảy vào, dòng chảy, gió 

trên bờ, hoặc gió mùa, và 

(c) hypolimnion (lớp đáy đặc nhất trong hồ phần tầng nhiệt) thoát nước kém (luôn kém hoặc kém 

theo chu kỳ) 

 

Nếu lưu vực có các đặc điểm trên, thì UoC có trách nhiệm chứng minh lưu vực đó không phải là HIE, 

qua các phương pháp sau: 

 

Đo chất lượng nước dọc theo đường cắt ngang – đường này chạy từ trong vịnh ra thẳng thủy vực 

chính (Hình 1). Công tác đo như sau: 

(i) Xác định điểm hẹp nhất tại miệng vịnh (đường màu đỏ trong Hình 1) 

(ii) Tạo hai đường cắt có chiều dài bằng nhau, đi từ điểm hẹp nhất, một đường vào vịnh và một 

đường ra vịnh (đường đứt nét màu đen trong Hình 1). 

(iii) Đánh dấu các vị trí trên đường cắt sao cho khoảng cách giữa các vị trí là bằng nhau, tiến 

hành thu mẫu nước tại lớp mặt vịnh (epilimnion) (ở độ sâu 5m). 

(iv) Phân tích mẫu nước, xác định chỉ số theo dấu (chloride, độ dẫn điện hoặc độ mặn) hoặc chất 

dinh dưỡng. 

(v) Vẽ biểu đồ nồng độ các yếu tố quyết định chất lượng nước, sao cho tương ứng với vị trí đánh 

dấu. 

 

Khi vịnh bị cô lập về mặt thủy động lực học, thì đường biểu diễn nồng độ từ vị trí 1-7 (bên trong vịnh) 

đến vị trí xa nhất nằm trong thủy vực chính (vị trí 13) sẽ đi về một hướng (giảm hoặc tăng). Ngược 

lại, đường biểu diễn không có xu hướng tăng giảm rõ ràng. Có thể sử dụng các hàm hồi quy tuyến 

tính của Excel để xác định hướng của đường biểu diễn. 

 

 
5 Dựa trên cơ sở phân loại do Bộ môi trường Ontario xây dựng (Boyd et al 2001). 
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Hình 1. Điểm lấy mẫu được đánh dấu dọc theo đường cắt 

 

Đối với các đánh giá chuyên sâu hơn (như sử dụng mô hình ba chiều), cần sự tham gia của bên thứ 

ba. 
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13
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Phụ lục 3: Phương pháp giám sát chất lượng nước tại WUM và 

trại nuôi – hệ thống lentic và lotic 
 

A3.1 Chính sách chuyển tiếp để xác định đường tình trạng dinh dưỡng cơ sở 

 

Ngày công bố Tiêu chuẩn trại nuôi ASC hợp nhất được sử dụng làm mốc để xác định đường tình 

trạng dinh dưỡng cơ sở (baseline trophic status) tại hệ thống lentic (xem Quy định 2.7.3). 

 

• Những đơn vị đầu tiên đăng ký chứng nhận cần xem xét mọi dữ liệu thứ cấp hiện hữu, bao 

gồm tất cả dữ liệu được thu thập trong nghiên cứu khoa học hoặc hoạt động giám sát (nhằm 

mục đích quản lý) kể từ ngày công bố tiêu chuẩn ASC. Dữ liệu ‘sớm nhất’ sẽ được sử dụng 

để xác định đường tình trạng dinh dưỡng cơ sở. Báo cáo xem xét dữ liệu phải được lưu lại 

để chuẩn bị cho đợt thanh tra. Những đơn vị đăng ký sau cũng phải được biết về báo cáo này 

(ví dụ, bằng cách tham gia AMA) (Phụ lục 6) 

 

• Nếu không có đủ dữ liệu ‘background’ hoặc dữ liệu không đủ mạnh, thì đường tình trạng dinh 

dưỡng cơ sở sẽ được xác định dựa trên kết quả giám sát các thông số SD, TN, TP và chl-a 

tại WUM trong 24 tháng đầu tiên, đây có thể là kết quả của bất kỳ trại nuôi đăng ký chứng 

nhận nào (phương pháp giám sát được đề cập bên dưới) (Phụ lục 3.2). Kết quả này sẽ được 

sử dụng làm đường cơ sở cho các trại nuôi đăng ký sau. 

 

Chính sách chuyển tiếp này không áp dụng với chỉ số tỷ lệ thay đổi (rate of change, RoC) (Phụ lục 

4.3). Chỉ số RoC sẽ luôn được tính bằng cách so sánh giá trị trung bình nhân (Phụ lục 4) của các 

khoảng thời gian giám sát sau: 24 tháng luân phiên (rolling 24-month) (hệ thống lentic) hoặc 12 

tháng liên tiếp (successive 12-month) (hệ thống lotic). 

 

Nếu yêu cầu giám sát 24 tháng khiến đợt thanh tra đầu tiên chưa thể kết luận được ngay rằng, đơn 

vị có tuân thủ quy định, thì có thể sử dụng giá trị trung bình nhân của hai lần 12 tháng liên tiếp, 

lưu ý sử dụng giới hạn chỉ số (metric limit) theo đúng yêu cầu giám sát 24 tháng. 

 

A3.2 Yêu cầu giám sát chất lượng nước đối với WUM 

 

Dựa trên yêu cầu chuyển tiếp (Phụ lục 3.1), để đánh giá việc thực hiện của trại nuôi đối với yêu cầu 

về chất lượng nước của hệ thống lentic, cần dựa vào kết quả khảo sát theo thời gian (longitudinal 

monitoring survey) tại (A) WUM và (B) trại nuôi (lưu ý kết quả khảo sát có thể chồng lên nhau). 

 

Một số dữ liệu trại nuôi (lấy từ các điểm thượng nguồn, không chịu tác động của trại nuôi) cũng sẽ 

được sử dụng trong khảo sát WUM. Một số phương pháp trong mục này cũng được áp dụng cho hệ 

thống lotic. Dưới đây là các phương pháp khảo sát. 

 

A. Khảo sát chất lượng nước tại WUM: 

 

Mục tiêu thực hiện khảo sát (Quy định 2.7.3) là nhằm thu thập dữ liệu về chất lượng nước. Dữ liệu 

này sẽ được sử dụng để (i) xây dựng đường tình trạng dinh dưỡng cơ sở tại WUM, và (ii) đánh giá 

tác động theo thời gian của các đơn vị nuôi trồng thủy sản được cấp chứng nhận ASC và các đơn vị 

khác khi các đơn vị này xả thải (mang theo chất dinh dưỡng) vào WUM. 
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Cách tính giới hạn chỉ số (metric limit) liên quan đến dữ liệu giám sát, được nêu trong Phụ lục 4. 

 

Dữ liệu ‘background’ (ví dụ: dữ liệu do chính quyền địa phương thu thập) nên được ưu tiên sử dụng. 

Nếu dữ liệu ‘background’ không thỏa tiêu chuẩn ASC, thì có thể bổ sung/thay thế dữ liệu ‘background’ 

bằng dữ liệu ‘foreground’ (dữ liệu trại nuôi). Nếu cơ quan chức năng đã xác định đường cơ sở 

cho thủy vực, và đường cơ sở phù hợp với mục đích và phạm vi của tiêu chuẩn ASC, thì đơn 

vị có thể sử dụng đường cơ sở đó. 

 

Yêu cầu lấy mẫu: 

 

1. Đơn vị cần thực hiện khảo sát cơ bản (baseline survey) cho WUM ít nhất 24 tháng trước đợt 

thanh tra đầu tiên đối với trại nuôi đăng ký chứng nhận6. Khoảng thời gian khảo sát cần bao 

quát các thay đổi có thể xảy ra trong hệ thống7. Có thể kéo dài thời gian khảo sát nếu xảy ra 

các hiện tượng nằm ngoài tầm kiểm soát (ví dụ: xáo trộn phân tầng (adverse turnover); Phụ 

lục A3.4). Cần lấy mẫu hằng quý, tức là 4 lần trong khoảng thời gian 12 tháng, để ghi lại các 

biến động theo mùa. 

 

2. Mỗi lần lấy mẫu, cần lấy mẫu tại (i) ít nhất 10 điểm (nếu diện tích bề mặt của WUM nhỏ hơn 

200km2) hoặc 1 điểm cho mỗi 20km2 diện tích WUM, (ii) tất cả điểm tham chiếu của UoC. 

 

3. Các điểm lấy mẫu phải được phân bổ đều trên toàn WUM: 

 

3.1 Các điểm lấy mẫu phải trải dài từ điểm nằm dưới dòng chảy vào chính (ở đầu WUM) 

đến các điểm nằm ở hạ nguồn (hạ nguồn gồm tất cả trại nuôi hiện hữu và vùng có tiềm 

năng trở thành vùng mở rộng canh tác – vùng này được xác định ở bước thiết lập ranh 

giới) (Phụ lục 2). 

 

3.2 Tất cả điểm WUM phải nằm xa nguồn dinh dưỡng quan trọng như suối hoặc dòng 

thoát nước; và tác động đến từ yếu tố có liên quan đến hoạt động của con người (nuôi 

trồng thủy sản, phần nước mưa chảy qua đất canh tác nông nghiệp, hoặc phần chất dinh 

dưỡng thải ra từ các cộng đồng người sống ven sông hoặc ven biển) phải là thấp nhất. 

Cũng cần tránh HIE và các điểm nông gần bờ (Phụ lục 2).  

 

Đối với các điểm có thêm chức năng khác là điểm tham chiếu trại nuôi (farm-level 

references site) (xem phần B), các điểm phải cách mép dãy đăng quầng ít nhất 500m, và 

nằm ở thượng nguồn nơi có hiện tượng tương tự như hiện tượng nước trồi. 

 

Nếu pháp luật có quy định về vùng tác động cho phép (allowable zone of effect, AZE), 

thì điểm tham chiếu phải nằm ở rìa thượng nguồn của AZE. Các trại nuôi cùng nằm trong 

AZE, thì có thể sử dụng chung điểm tham chiếu. 

 

 
6 Bao gồm các yếu tố rủi ro theo mùa, các yếu tố này liên quan đến hàm lượng chất dinh dưỡng đi vào thủy vực và hiệu ứng pha loãng (xét toàn bộ 

mô hình dòng chảy của hệ thống trong mùa mưa và mùa khô; lưu ý rằng, quá trình rửa trôi có thể làm tăng lượng chất dinh dưỡng đi vào thủy vực 

trong mùa mưa). 
7 Không nên kỳ vọng trạng thái cân bằng sẽ được giữ ổn định, vì hiện tượng phú dưỡng biến động dựa vào các tỷ lệ thay đổi (RoC) (các tỷ lệ này thay 

đổi liên tục). Do vậy, trong thực tế, trạng thái cơ bản (baseline state) thường được tính trung bình hoặc tính trong một khoảng thời gian xác định (dữ 

liệu chất lượng nước tương ứng của khoảng thời gian này có sẵn). 
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Các điểm lấy mẫu là phù hợp khi, giá trị trung bình nhân (Phụ lục 4) của bất kỳ thông số 

nào cũng cho thấy chất lượng nước ở điểm tham chiếu tốt hơn hẳn chất lượng nước ở các 

điểm chịu tác động từ trại nuôi (farm-impacted site) (xem phần tiếp theo). 

 

3.3 Tất cả điểm tham chiếu có sẵn (chỉ) nên được thêm vào tệp mẫu dùng để xác định 

đường cơ sở cho WUM; trong trường hợp không đủ số lượng điểm theo yêu cầu, thì cần 

bổ sung. Các điểm tham chiếu của các đơn vị đăng ký chứng nhận sau, cũng nên được 

sử dụng để mở rộng khảo sát cơ bản (baseline survey) – lưu ý, cần lưu lại tất cả điểm 

được sử dụng trong khảo sát cơ bản, ngay cả khi trại nuôi tham gia vào khảo sát cơ bản 

đã hết hạn chứng nhận.  

 

Khi xác định ranh giới cho WUM, cũng cần xem xét sự phân bố của các trại nuôi hiện hữu 

và vùng có tiềm năng trở thành vùng mở rộng canh tác (Phụ lục 2). 

 

3.4 Tất cả điểm được sử dụng trong khảo sát cơ bản, và điểm là vùng mở rộng, đều phải 

được ghi lại tọa độ GPS và được đánh dấu rõ ràng trên bản đồ WUM (Phụ lục 2). Đơn vị 

có thể được yêu cầu cung cấp các dữ liệu này trong đợt thanh tra. 

 

4. Tại mỗi điểm lấy mẫu, mẫu bề mặt (lấy ở vị trí sâu 0.5-1m tính từ mặt nước, và ở trên lớp 

phân tầng kế tiếp) phải được thu bằng dụng cụ lấy mẫu loại Van Dorn hoặc Kemmerer. Mẫu 

này sẽ được đưa về phòng thí nghiệm để phân tích tổng nitrogen (TN), tổng phosphorus (TP) 

và tổng chất rắn lơ lửng (TSS).  

 

Đối với mỗi thông số trên, lấy mẫu lặp lại theo phương pháp field replication, và trộn các mẫu 

để phân tích chung. Lấy 500ml mẫu từ hỗn hợp và cho vào chai nhựa trong, đặt trên đá và 

trong tủ lạnh, sau đó đem đi phân tích trong vòng 48 giờ.  

 

Nếu điều kiện cho phép, thì mẫu cần được phân tích bởi bên thứ ba có phòng thí nghiệm đạt 

chuẩn ISO 17025 (theo phương pháp nêu tại Phụ lục 3.3). Hach, Palintest, và các kit thử 

nghiệm khác, cũng phù hợp để phân tích TN và TP. Nếu gửi mẫu đến bên thứ ba, thì cần gửi 

mẫu định kỳ (tốt nhất là mỗi quý một lần, hoặc ít nhất mỗi năm một lần), nhằm đảm bảo kết 

quả nhất quán và có cơ sở để kiểm soát chất lượng.  

 

Đơn vị cần lưu thông tin về các lần lấy mẫu và kết quả phân tích. Thông tin phải rõ ràng và 

chi tiết.  

 

5. Khi lấy mẫu, cần đo SD và chl-a ngay tại chỗ, và lập ‘hồ sơ’ nhiệt và DO.  

 

6. SD (m) được đo bằng phương pháp tại Phụ lục 3.3  

 

7. Chl-a (µg/l) được đo ở độ sâu 0.5-1m bằng cảm biến (thông số của cảm biến đã được hiệu 

chuẩn về bằng hoặc hơn thông số được mô tả trong Phụ lục 3.3) 

 

8. ‘Hồ sơ’ nhiệt và DO (mg/l) được lập dựa trên kết quả đo ở các vị trí cách nhau 1m, cho đến 

điểm nông nhất của (a) độ sâu 1m tính từ đáy, (b) độ sâu mà trên 5m kết quả đo DO là nhỏ 

hơn hoặc bằng 2mg/l, hoặc (c) 50m. Có thể đo thêm độ mặn. Cũng cần lập ‘hồ sơ’ nhiệt và 

DO cho điểm chịu tác động từ trại nuôi (xem phần B) 
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DO và nhiệt độ cần được đo bằng đầu dò bù nhiệt (thông số của đầu dò đã được hiệu chuẩn về bằng 

hoặc hơn thông số được nêu trong Phụ lục A3.3, chiều dài cáp được kéo dài phù hợp).  

 

Nếu điều kiện cho phép, thì tất cả trại nuôi đã được cấp chứng nhận (kể cả trại nuôi mới được cấp) 

phải thu thập mẫu tại tất cả điểm lấy mẫu tại WUM và trại nuôi (phần B) trong cùng một ngày. Nếu 

có AMA (Quy định 2.7.15), thì hành động phối hợp này cần được mô tả trong AMA (Phụ lục 6). 

 

Không cần giám sát liên tục các thông số [TN], [TP], chl-a hoặc ‘hồ sơ’ nhiệt/DO tại WUM hoặc 

trại nuôi, miễn giá trị trung bình nhân của SD tại WUM được tính trong khoảng thời gian 2 năm 

luân phiên (rolling 2-year period) vẫn còn ở mức ≥ 10m. 

 

B. Khảo sát chất lượng nước tại trại nuôi:  

 

Mục đích thực hiện khảo sát tại trại nuôi là nhằm thu thập dữ liệu về chất lượng nước. Dữ liệu này 

được sử dụng để (i) hỗ trợ khảo sát tại WUM (dưới vai trò điểm tham chiếu) (ii) đánh giá tác động 

cục bộ của từng trại nuôi đăng ký chứng nhận (thuộc cả hệ thống lentic và lotic). Không cần đánh giá 

cơ bản với hệ thống lotic. 

 

Yêu cầu lấy mẫu: 

 

1. Đơn vị phải lấy mẫu tại trại nuôi ít nhất 12 tháng trước đợt thanh tra đầu tiên (thanh tra bất kỳ 

trại nuôi nào, kể cả trại nuôi nằm trong phạm vi chứng nhận đa điểm nuôi). Cần lấy mẫu hằng 

quý, tức là 4 lần trong khoảng thời gian 12 tháng, để ghi lại các biến động theo mùa. Đối với 

trại nuôi tham gia chứng nhận ở thời điểm bắt đầu khảo sát cơ bản cho WUM, cần thu thập 

dữ liệu 24 tháng.  

 

2. Đơn vị lấy mẫu theo yêu cầu 4 và 5 của quá trình lấy mẫu WUM (đề cập ở trên), và thực hiện 

ở hai điểm: 

 

(a) Điểm tham chiếu ‘thượng nguồn’ (‘Upstream’ reference site): Xem Phụ lục 3.2 (đề 

cập ở trên) 

 

(b) Điểm chịu tác động từ trại nuôi ‘hạ nguồn’ (‘Downstream’ farm impacted site): Điểm 

nằm ở hướng hạ nguồn của dòng chảy cạnh rìa trại nuôi. Ví dụ, đo ở rìa dãy đăng quầng, 

hoặc ngoài nhà kho, hoặc nhà ở. Điều kiện nước được đo phải giống với điều kiện nước 

mà cá sống. Các phép đo phải được thực hiện ở cùng một điểm (ghi lại tọa độ GPS và 

đánh dấu trên bản đồ WUM), trước thời điểm cho ăn và càng sớm càng tốt.  

 

3. Cần đo thêm các thông số sau tại điểm chịu tác động từ trại nuôi. Phương pháp này áp dụng 

với hệ thống nuôi trồng xả thải (nước thải đến từ nguồn khuếch tán – diffuse effluent) 

vào hệ thống lentic hoặc lotic: 

 

Nồng độ DO (mg/l) và độ bão hòa (%) phải được đo ở độ sâu 5m, bằng đầu dò bù nhiệt đã 

được hiệu chuẩn. Nếu cần, có thể đo thêm nhiệt độ và độ mặn. Đánh giá viên sẽ sử dụng kết 

quả đo để thanh tra việc thực hiện quy định 2.7.10 và 2.7.11 của trại nuôi. 

 

Nếu có mẫu bị bỏ sót, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thì đơn vị phải cung cấp được lý do. 
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A3.3 Phương pháp đo tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm 

 

Nồng độ TP, TN và TSS phải được đo từ mẫu nước chưa lọc, tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 

17025 (hoặc tiêu chuẩn khác tương tự), bằng phương pháp phân tích do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc 

tế (ISO) hoặc Hiệp hội Y tế Công cộng Hoa Kỳ (APHA) công bố. 

 

Tổng phosphorus (TP) 

• ISO 6878:2004, ISO 15681-2:2018 

• APHA: https://www.standardmethods.org/doi/10.2105/SMWW.2882.093 

 

Tổng nitrogen (TN) 

• ISO 11905-1:1997, ISO 29441:2010 

• APHA: https://www.standardmethods.org/doi/10.2105/SMWW.2882.086 

 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

• ISO 11923:1997 

• APHA: https://www.standardmethods.org/doi/10.2105/SMWW.2882.030 

• Nếu không có phòng thí nghiệm phù hợp, thì trại nuôi có thể cung cấp kết quả xét nghiệm 

trực tiếp (kết quả lấy từ bộ kit so màu, chẳng hạn như hệ thống HACH hoặc Palintest). Một 

số phương pháp so màu bao gồm phương pháp Kjeldahl và indo-phenol blue cho thử nghiệm 

TN, và ammonium heptamolybdate và molypden blue cho TP.  

 

Oxygen hòa tan (DO) – thông số cảm biến 

• Có thể ghi lại % bão hòa và nhiệt độ. 

• Phạm vi (DO phân cực): 0,00 đến 20,00mg/L. 

• Phạm vi bão hòa % (DO phân cực): 0,0 đến 200,0%. 

• Độ phân giải (DO phân cực): 0,01, 0,1mg/L. 

 

Chlorophyll-a (chl-a) – thông số cảm biến 

• Dải đo: 0 - 500µg/l chlorophyll-a. 

• Độ phân giải: 0,1µg/l chlorophyll-a. 

• Độ chính xác: +/- 2% giá trị đọc. 

 

Độ đục trong của đĩa Secchi (SD)  

Hướng dẫn sử dụng đĩa Secchi: 

https://www.nalms.org/secchidipin/monitoring-methods/the-secchi-disk/what-is-a-secchi-disk/ 

 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

1. Lọc mẫu nước qua màng lọc sợi thủy tinh 2µm (cần cân trước dụng cụ lọc) (cân chính xác 

đến 0,0001g).  

2. Sấy khô dụng cụ lọc trên chảo, tỏng tủ sấy (104±1°C, tối thiểu 1 giờ) để loại bỏ hết nước, sau 

đó cân lại. Đặt dụng cụ lọc trong bình hút ẩm cho đến khi nhiệt độ về lại nhiệt độ phòng. 

3. Lấy chênh lệch trọng lượng của dụng cụ lọc trước và sau khi lọc, đem chia cho thể tích mẫu, 

sẽ ra nồng độ TSS (mg/l).  

 

Phương trình 3.1 : 

TSS (mg/l) = (Trọng lượng cuối (g) – trọng lượng đầu (g) x 1.000.000) / Thể tích mẫu (ml) 

 

https://www.standardmethods.org/doi/10.2105/SMWW.2882.093
https://www.standardmethods.org/doi/10.2105/SMWW.2882.086
https://www.standardmethods.org/doi/10.2105/SMWW.2882.030
https://www.nalms.org/secchidipin/monitoring-methods/the-secchi-disk/what-is-a-secchi-disk/
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A3.4 Kiểm tra lịch sử xảy ra sự cố xáo trộn phân tầng 

 

Để xác định số lần xảy ra sự cố xáo trộn phân tầng (Quy định 2.7.3), có thể xem xét tin tức báo đài 

và tham vấn các bên liên quan.  

 

Nếu có bằng chứng cho thấy, sự kiện cá chết hoặc hệ động thực thủy sinh bị thiệt hai là do tác động 

của tự nhiên, ví dụ: sự phân tầng bị xáo trộn liên tục, lượng oxygen tiêu thụ giảm do sự hình thành 

lớp phủ băng, hoạt động địa chất, v.v., thì sự kiện sẽ không bị tính vào giới hạn tần suất (frequency 

limit). Tuy nhiên, tất cả sự cố (bao gồm sự cố xáo trộn phân tầng và các sự cố khác do tác động của 

tự nhiên) đều phải được lưu vào hồ sơ.  
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Phụ lục 4: Công thức tính chất giới hạn sinh trưởng, tình trạng 

dinh dưỡng và DO. 
 

Bảng tính chất lượng nước của ASC 

 

Một số quy định chất lượng nước có yêu cầu dựng mô hình (nhằm xác định chất giới hạn sinh trưởng 

(limiting nutrient), ước tính TSSI, tốc độ dòng chảy, v.v.), và tính giá trị trung bình nhân. Đơn vị đăng 

ký chứng nhận có thể sử dụng bảng tính của ASC (hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện) để dựng 

mô hình. Với bảng tính, đơn vị đăng ký chứng nhận có thể tính toán dữ liệu mà không phải tốn tiền 

cho các công cụ hoặc phần mềm chuyên dụng. ASC cũng sẽ tạo sẵn các mẫu nhập dữ liệu trong 

bảng tính, để chuẩn hóa dữ liệu nộp về ASC. 

 

Tính giá trị trung bình nhân 

 

Tất cả phép tính giá trị trung bình đều đi từ giá trị trung bình nhân, trừ khi có yêu cầu khác. Giá trị 

trung bình nhân là tích của “n” lần quan sát, lũy thừa 1/n.  

 

Ví dụ: giá trị trung bình nhân của bốn phép đo (1,2,3,20) là (1 * 2 * 3 * 20)1/4 = 3,31  

 

Giá trị trung bình nhân phải được ghi chính xác đến hai chữ số thập phân. 

 

A4.1 Dựng mô hình chất giới hạn sinh trưởng 

 

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy, để tìm ra chất giới hạn sinh trưởng (limiting nutrient) đã làm 

tăng năng suất sơ cấp và làm giảm chất lượng nước ở WUM (N và/hoặc P), thì có thể căn cứ vào tỷ 

lệ khối lượng giữa tổng N và tổng P thải vào một thủy vực (NIn và PIn)8,9.  

 

Nếu tỷ lệ khối lượng NIn:PIn ≥ 23, thì hồ bị giới hạn bởi P. Nếu NIn:PIn ≤ 9, thì hồ bị giới hạn bởi 

N. Nếu NIn:PIn nằm trong khoảng 9 đến 23, thì hồ bị cả N và P giới hạn.  

 

Cả hai chất giới hạn sinh trưởng phổ biến nhất (N, P hoặc cả hai) và sự thay đổi nồng độ chất dinh 

dưỡng, đều có thể được ước tính qua mô hình đánh giá chất lượng nước trạng thái tĩnh (mô hình 

được tóm tắt bên dưới) và phương pháp giám sát WUM (Phụ lục 3.2). 

 

Các mô hình do OECD đề xuất (ví dụ: Vollenweider, Dillon-Rigler, v.v.) thường giả định rằng, khối 

lượng chất dinh dưỡng đi vào hồ (NIn và PIn; kg/năm) có thể được suy ra từ khối lượng chất 

dinh dưỡng ở tầng mặt (epilimnion), lưu lượng và hệ số tồn lưu thực nghiệm (empirical 

retention formula) (Phương trình 4.1 và 4.4). Nồng độ chất dinh dưỡng ở tầng mặt được xem là 

một biến đại diện (proxy) hợp lý để tính nồng độ trung bình (giá trị trung bình nhân) trong cột 

nước ([N] và [P]; mg/l). Cả hai mô hình Vollenwieder và Dillon Rigler đều áp dụng được với 

thủy vực phân tầng liên tục và thủy vực phân tầng không liên tục. 

 

 
8 Paerl, H.W., Scott, J.T., McCarthy, M.J., Newell, S.E., Gardner, W.S., Havens, K.E., Hoffman, D.K., Wilhelm, S.W. and Wurtsbaugh, W.A., 2016. It takes 

two to tango: when and where dual nutrient (N & P) reductions are needed to protect lakes and downstream ecosystems. Environmental science & 

technology, 50(20), pp.10805-10813. 
9 Guildford, S.J. and Hecky, R.E., 2000. Total nitrogen, total phosphorus, and nutrient limitation in lakes and oceans: is there a common relationship?. 

Limnology and oceanography, 45(6), pp.1213-1223. 
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Công thức ước tính hàm lượng phosphorus đi vào thủy vực (Phương trình 4.1) 

 

Phương trình 4.1 PIn = (0,001 * [P] * Q) * (1 + 0,47 τw
-0,53) 

 

Hệ số trong phương trình 4 được rút ra sau khi phân tích lại một tập dữ liệu lớn10 và [P] là nồng độ 

trung bình (giá trị trung bình nhân) được đo tại WUM trong 24 tháng qua (Phụ lục 3.2). 

 

Thời gian lưu thủy lực trung bình (τw; năm) được tính dựa trên độ sâu trung bình và tải trọng 

thủy lực:  

 

Phương trình 4.2 τw = z̄ / Hl 

 

trong đó, tải trọng thủy lực Hl (m/năm) được tính từ A và Q: (Phụ lục 1):  

 

Phương trình 4.3 Hl = Q/(1000000 A) 

 

Công thức ước tính hàm lượng nitrogen đi vào thủy vực (Phương trình 4.4), trong đó: [N] là nồng độ 

trung bình (giá trị trung bình nhân) được đo tại WUM trong 24 tháng qua (Phụ lục 3.2) và vf là vận 

tốc kết tủa biểu kiến (apparent settling velocity) – 6,83 m/năm đối với hồ và 13,6 đối với hồ chứa11.  

 

Phương trình 4.4 NIn = (0,001 * [N] * Q) exp(vf/Hl) 

 

Phương trình 4.1 và 4.4 được sử dụng để ước tính hàm lượng chất dinh dưỡng đi vào WUM. Đơn vị 

có thể sử dụng các giá trị này cho hai mục đích. Một là, đánh giá liệu WUM là bị N giới hạn, P giới 

hạn, hay cả N và P giới hạn. Hai là, dựng mô hình khả năng đồng hóa (Annex 5.1) – mô hình này 

được sử dụng để xác định hàm lượng chất giới hạn sinh trưởng mà toàn ngành xả vào thủy vực. 

 

A4.2 Cách tính chỉ báo tình trạng dinh dưỡng 

 

Trại nuôi cần chứng minh, đường biểu diễn tình trạng dinh dưỡng tại WUM (Quy định 2.7.4) hoặc 

trại nuôi (Quy định 2.7.7) không có xu hướng đi lên so với đường tình trạng dinh dưỡng cơ sở của 

WUM.  

 

Để đánh giá viên có thể thanh tra việc thực hiện quy định ASC của trại nuôi, trước nhất trại nuôi phải 

tính giá trị trung bình nhân của bốn thông số chất lượng nước (được liệt kê bên dưới) – giá trị trung 

bình nhân của các kết quả đo tại WUM và trại nuôi trong 24 tháng (xem yêu cầu lấy mẫu tại Phụ lục 

3.2).  

 

Sau đó, số liệu sẽ được sử dụng để tính chỉ báo tình trạng dinh dưỡng (trophic status indices, 

TSI)12 của các thông số sau (chỉ báo đã được chuẩn hóa): 

 

Độ sâu Secchi (SD; m), 

Phương trình 4.5  SD-TSI = 60 – 14,41 ln(SD) 

 
10 Brett, M.T. and Benjamin, M.M., 2008. A review and reassessment of lake phosphorus retention and the nutrient loading concept. Freshwater 

Biology, 53(1), pp.194-211. 
11 Harrison, J.A., Maranger, R.J., Alexander, R.B., Giblin, A.E., Jacinthe, P.A., Mayorga, E., Seitzinger, S.P., Sobota, D.J. and Wollheim, W.M., 2009. The 

regional and global significance of nitrogen removal in lakes and reservoirs. Biogeochemistry, 93, pp.143-157. 
12 Carlson, R.E. and Simpson, J., 1996. Trophic State Equations. A Coordinator’s Guide to Volunteer Lake Monitoring Methods, p.96.). 
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Trong đó, SD là giá trị trung bình nhân của các kết quả đo độ sâu thả đĩa Secchi (m) trong 

một khoảng thời gian nhất định, và “ln” là logarit tự nhiên. Lưu ý: SD chỉ nên được sử dụng 

để xác minh hệ thống nghèo dinh dưỡng. 

 

Tổng phosphorus ([TP]; µg/l) 

Phương trình 4.6  TP-TSI = 14,42 ln([TP]) + 30,6 

Trong đó, [TP] là giá trị trung bình nhân của các kết quả đo nồng độ tổng phosphorus (µg/l) 

trong một khoảng thời gian nhất định, và “ln” là logarit tự nhiên. 

 

Tổng nitrogen ([TN]; mg/l) 

Phương trình 4.7  TN-TSI = 54,45 + 14,43 ln([TN])  

Trong đó, [TN] là giá trị trung bình nhân của các kết quả đo nồng độ tổng nitrogen (mg/l) trong 

một khoảng thời gian nhất định, và “ln” là logarit tự nhiên. 

 

Chlorophyll -a ([chl-a]; µg/l) 

Phương trình 4.8  Chl-a TSI = 9,81 ln([Chl-a]) + 30,6 

Trong đó, [Chl-a] là giá trị trung bình nhân của các kết quả đo chlorophyll (µg/l) trong một 

khoảng thời gian nhất định, và “ln” là logarit tự nhiên. 

 

Giải thích kết quả đo TSI 

 

Giá trị ngưỡng TSI: Giá trị TSI được chuẩn hóa nằm trong khoảng từ 0 (cực nghèo dinh dưỡng) 

đến 100 (siêu phú dưỡng). TSI nhỏ hơn 40 là chỉ báo tình trạng nghèo dinh dưỡng, TSI từ 40 đến 50 

là chỉ báo tình trạng dinh dưỡng ở mức trung bình, TSI lớn hơn 50 là chỉ báo tình trạng phú dưỡng, 

và TSI lớn hơn 60 là chỉ báo tình trạng siêu phú dưỡng. 

 

Bảng 4.1. Tình trạng dinh dưỡng được xác định theo chỉ báo tình trạng dinh dưỡng (TSI; số vô thứ 

nguyên) của các thông số độ sâu Secchi (SD), tổng nồng độ phosphorus, tổng nồng độ nitrogen, và 

nồng độ chlorophyll-a. 

TSI Tình trạng SD (m) [TP] (µg/l) [TN] (mg/l) [Chl] (µg/l) 

<30 Cực nghèo dinh 

dưỡng 

>8 <6 <0,18 <0,9 

30-40 Nghèo dinh dưỡng 4-8 6-12 0,18-0,37 0,9-2,6 

40-50 Dinh dưỡng ở mức 

trung bình 

2-4 12-24 0,37 – 0,73 2,6-7,3 

50-60 Phú dưỡng 1-2 24-48 0,73-1,46 7,3-20 

>60 Siêu phú dưỡng <1 >48 >1,46 >20 

 

Trong tất cả thông số được sử dụng để phân loại, giá trị TSI của thông số nào cao nhất thì giá trị đó 

sẽ được sử dụng để xác định tình trạng dinh dưỡng, nhưng phải đảm bảo các tiêu chí sau: 

 

• SD chỉ được sử dụng khi TSI < 40, đây là chỉ báo tình trạng nghèo dinh dưỡng13. 

• TP và TN chỉ nên được sử dụng cho hệ thống giới hạn P và hệ thống giới hạn N (xem Phụ 

lục 3.2). 

• Đối với hệ thống cùng giới hạn N và P, thì sử dụng giá trị lớn hơn trong hai giá trị P-TSI và N-

TSI. 
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• Chl-a được sử dụng trong mọi trường hợp. 

 

Nếu giá trị TSI được chọn nhỏ hơn ≤ 5 đơn vị so với một giá trị ngưỡng dưới, thì tình trạng dinh 

dưỡng của WUM được xem đang ở giai đoạn chuyển dịch. Do vậy, đơn vị cần có biện pháp phù hợp  

(Phụ lục 6). 

 

A4.3 Cách tính chỉ số tỷ lệ thay đổi (RoC) 

 

Trại nuôi cần chứng minh, tỷ lệ thay đổi (RoC) của chất giới hạn sinh trưởng và chl-a tại cả WUM 

(Quy định 2.7.5) hoặc trại nuôi (Quy định 2.7.8) đều không tăng > 30%, khi so với dữ liệu khảo sát 

WUM và trại nuôi được thu thập trong 24 tháng trước đó.   

 

Tỷ lệ thay đổi (RoC) là phần trăm chênh lệch giữa các giá trị trung bình nhân của các dữ liệu được 

thu thập trong các khoảng thời gian 24 tháng liên tiếp, (nghĩa là, phần trăm chênh lệch giữa giá trị 

trung bình của dữ liệu được thu thập trong năm 1-2 so với giá trị trung bình của dữ liệu được thu thập 

trong năm 2-3, v.v.) 

 

RoC được tính bằng công thức, lấy chênh lệch giá trị trung bình chia cho giá trị trung bình của khoảng 

thời gian trước: 

 

Phương trình 4.9  RoC(%) = (XLater- XEarlier)/XEarlier 

 

Trong đó 

RoC (%) = phần trăm chênh lệch giữa giá trị trung bình nhân của hai khoảng thời gian 24 tháng liên 

tiếp 

XLater= giá trị trung bình nhân của chỉ số RoC trong khoảng thời gian 24 tháng sau  

XEarlier= giá trị trung bình nhân của chỉ số RoC trong khoảng thời gian 24 tháng trước 

 

Thông số RoC bao gồm: [N], [P], [Chl-a], độ sâu tối thiểu của vùng thiếu oxygen và cực kỳ thiếu 

oxygen, và BOD. 

 

A4.4 Tính tỷ lệ thay đổi độ sâu của vùng thiếu oxygen và cực kỳ thiếu oxygen 

 

Trại nuôi cần cho biết, liệu độ sâu của vùng thiếu oxygen14 hoặc cực kỳ thiếu oxygen15 tại WUM (Quy 

định 2.7.6) hoặc trại nuôi (Quy định 2.7.9) có giảm > 10% hay không, nếu so với kết quả kháo sát 

24 tháng trước đó tại WUM. 

 

Dữ liệu DO và nhiệt độ – được thu thập tại (i) điểm lấy mẫu WUM (bao gồm cả điểm tham chiếu trại 

nuôi) và (ii) điểm nằm ở nơi chịu tác động từ trại nuôi (theo phương pháp được nêu tại Phụ lục A3.2) 

– cần được phân tích như sau: 

 

a) Xác định độ sâu tối thiểu của vùng (i) thiếu oxygen (≤ 4mg/l) và (ii) cực kỳ thiếu oxygen (≤ 

2mg/l) cho từng điểm lấy mẫu, trong hai khoảng thời gian 24 tháng trước đó. 

 

b) Tính giá trị trung bình nhân của độ sâu tối thiểu của vùng (i) thiếu oxygen và (ii) cực kỳ thiếu 

oxygen tại (i) WUM và (ii) nơi chịu tác động từ trại nuôi trong khoảng thời gian nhất định. 

 
14 Tức là, ở độ sâu mà DO xuống thấp hơn 4mg/l (xem 2.7.3) 
15 Tức là, ở độ sâu mà DO xuống thấp hơn 2mg/l (xem 2.7.3) 
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c) Tính phần trăm tỷ lệ thay đổi giữa các giá trị trung bình nhân của hai khoảng thời gian (xem 

phương trình 4.9). 

 

Mặc dù không có giới hạn nào được trực tiếp đặt ra cho độ sâu tối thiểu, nhưng nếu tỷ lệ thay đổi tại 

WUM quá cao, thì các yêu cầu kiểm soát hàm lượng chất dinh dưỡng thải vào thủy vực cần nghiêm 

ngặt hơn (Phụ lục 9) – hoạt động này cần sự phối hợp của các bên tham gia AMA (Phụ lục 6). Các 

bên tham gia AMA cũng có thể áp các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với trại nuôi vượt ngưỡng 10%. 

 

Kết quả này còn giúp ích cho công tác giám sát mô hình phân tầng và hòa trộn (mixing) tại WUM, 

đồng thời cung cấp thêm đặc điểm về ‘vùng có rủi ro cao theo thời gian’. 

 

A4.5 Tính độ bão hòa DO tối thiểu của trại nuôi – hệ thống nuôi trồng xả thải từ 

nguồn khuếch tán) vào hệ thống lentic hoặc lotic 

 

Trại nuôi cần chứng minh rằng, DO được đo hằng ngày và giá trị trung bình tuần của DO được giữ 

ở mức bão hòa ≥ 65% đối với nước ngọt và ≥ 70% đối với nước biển16 (Quy định 2.7.10 đối với hệ 

thống lentic và Quy định 2.7.22 đối với hệ thống lotic). 

 

Xét trên kết quả giám sát DO tại trại nuôi – lấy từ các điểm chịu tác động từ trại nuôi (Phụ lục 3.2), 

độ bão hòa sẽ được tính cho từng điểm lấy mẫu, và được điều chỉnh sao cho phù hợp với nhiệt độ, 

độ mặn và độ cao. Sau đó, tính giá trị trung bình tuần. 

 

Nếu không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về độ bão hòa trung bình tuần, thì trại nuôi phải đảm bảo một 

trong hai yếu tố sau: 

 

(a) Độ bão hòa đo tại độ sâu 5m ở điểm tham chiếu trại nuôi (nằm trong ‘hồ sơ’ nhiệt độ và DO 

của WUM) phải nhất quán (Phụ lục 3.2). 

 

(b) Giám sát độ bão hòa hằng ngày bằng đầu dò và máy ghi điện tử (đã được hiệu chuẩn về bằng 

hoặc hơn thông số được nêu trong Phụ lục 3.5) , liên tục trong vòng ít nhất một tuần: độ bão hòa 

tối thiểu phải nằm trên mức giới hạn đối với nước ngọt và nước mặn.   

 

A4.6 Tính biến động oxygen hòa tan hằng ban ngày (DDDO) 

 

Nồng độ oxygen hòa tan biến động lớn do nồng độ chất dinh dưỡng gia tăng, có thể gây căng thẳng 

cho các loài thủy sinh nhạy cảm, thậm chí khiến chúng tử vong – ngay cả khi nồng độ vẫn trên 

ngưỡng phù hợp tối thiểu (minimum comfort threshold). 

 

Để đánh giá viên có thể thanh tra việc thực hiện Quy định 2.7.25 của trại nuôi, trại nuôi cần đo nồng 

độ oxygen hòa tan ([DO], mg/l) của thủy vực nhận hai lần trong ngày: một tiếng trước bình minh và 

hai tiếng trước hoàng hôn (± 30 phút). Ghi nhận giá trị tối thiểu và tối đa của mỗi lần đo.  

 

Giá trị [DO] tối đa và tối thiểu (Phương trình 7.1) phải được đo tại chỗ và bằng đồng hồ có cảm biến 

điện từ có bù nhiệt17. Cảm biến phải được bảo trì và hiệu chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất, 

và phải thỏa thông số được nêu tại Phụ lục 3.4. 

 
16 Trong quy định này, nước biển là thủy vực có độ mặn > 20 psu (đơn vị đo độ mặn thực tế)  
17 Mặc dù có thể phân tích trong phòng thí nghiệm, nhưng vì mẫu cần được bảo quản để vận chuyển, nên có thể làm xuất hiện sai số. 
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DO được đo ở độ sâu 0,3m và dưới bề mặt nước gần RWFA, tại điểm mà hiện tượng hòa trộn 

(mixing) chưa hoàn tất. RWFA phải nằm cách cửa xả của trại nuôi ít nhất 200m về hướng hạ nguồn. 

Nếu nước thải và nước tiếp nhận khác nhau về độ đục, thì điểm có chỉ số SD cao hơn chỉ số SD 

không đổi, phải nằm ngoài vùng hòa trộn (mixing zone). 

 

Trại nuôi phải đo DO hai tuần một lần (ít nhất hai lần một tháng) kể từ thời điểm thả đợt giống đầu. 

 

Đối với vùng ven biển, chọn ngày đo sao cho thời điểm đo (một tiếng trước bình minh và hai tiếng 

trước hoàng hôn) trùng với thời điểm triều cao và triều thấp. 

 

Biến động DDDO cần được tính, và chênh lệch giữa giá trị đo trước bình minh và giá trị đo trước 

hoàng hôn được xem là độ bão hòa lý thuyết (Phương trình 7.1).  

 

Độ bão hòa [DO] vào lúc hoàng hôn (DO saturationMax) và bình minh (DO saturationMin, Phương 

trình 7.1) sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với độ cao và độ mặn (cũng như cho phù hợp với nhiệt 

độ), trong trường hợp trại nuôi nằm cao hơn mực nước biển và/hoặc xả thải vào vùng nước lợ. Hệ 

số điều chỉnh có trong liên kết sau: https://water.usgs.gov/water-resources/software/DOTABLES/. 

 

Nhiệt độ (oC) và độ mặn (PSU or ppt) (nếu có) phải được ghi nhận cùng DO. Độ cao cũng cần được 

ghi lại.  

 

Phương trình 4.10 Phần trăm thay đổi giữa DO của thủy vực nhận và DO tại điểm bão hòa  

         = [Max DO (mg/l) / DO at saturationMax (mg/l) x 100] –  

[Min DO (mg/l) / DO at saturationMin (mg/l) x 100] 

 

Đánh giá viên sẽ quan sát các bước hiệu chuẩn đầu dò và đo thông số tại thủy vực nhận. Người thực 

hiện phải là nhân viên có trách nhiệm đo và đối chiếu kết quả đo với hồ sơ lưu. 

 

Trại nuôi có thể được miễn thực hiện Quy định 2.7.25, nếu chứng minh được rằng, nồng độ tổng N 

và tổng P trong nước thải thấp hơn nồng độ trong thủy vực nhận (tức là bể chứa chất dinh dưỡng), 

hoặc họ không xả thải (dù là trao đổi nước dùng trong nuôi trồng thủy sản, hay khử nước trong hệ 

thống xử lý nước) kể từ đợt thanh tra gần nhất hoặc trong vòng 12 tháng qua, nhờ sử dụng các hệ 

thống tuần hoàn nước. 

  

  

https://water.usgs.gov/water-resources/software/DOTABLES/


 

Phụ lục Tiêu chí 2.7 – Chất lượng nước 
24 

Phụ lục 5: Khả năng đồng hóa, phân bổ nguồn và dựng mô 

hình BOD 
 

A5.1 Dựng mô hình khả năng đồng hóa 

 

Khả năng đồng hóa (assimilation capacity) là khối lượng tối đa của các chất giới hạn sinh trưởng 

(limiting nutrient) có thể được thêm vào WUM mà không làm xáo trộn tình trạng dinh dưỡng. Lúc này, 

tình trạng dinh dưỡng sẽ được xác định theo chỉ báo tình trạng dinh dưỡng (TSI) của chất giới hạn 

sinh trưởng (Phụ lục 4).  

 

Nếu WUM được xác định là cùng giới hạn N và P, thì giá trị cao hơn trong hai giá trị TSI sẽ được 

chọn.  

 

Với các phương trình tại Phụ lục A3.2, đơn vị có thể dựng mô hình khả năng đồng hóa dưới dạng 

hàm lượng chất dinh dưỡng phải thêm vào hệ thống để đưa điều kiện hiện tại (dựa trên kết quả đo 

tại WUM trong vòng 24 tháng gần đây nhất, Phụ lục 3.2) đạt đến giá trị ngưỡng tình trạng dinh dưỡng 

của chất giới hạn sinh trưởng (Phụ lục 4.2). 

 

M = (0,001 *Q / (1-r)) * (NPAC – NP0) 

 

Trong đó: 

M (kg/năm) = khối lượng chất giới hạn sinh trưởng có thể được thêm vào liên tục mà không làm thay 

đổi giá trị ngưỡng tình trạng dinh dưỡng. 

Q (m3/năm) = dòng chảy trung bình hằng năm (giá trị lấy từ Phụ lục 3.2) 

r = hệ số lưu thích hợp đối với nitrogen hoặc phosphorus (giá trị lấy từ Phụ lục 4.1) 

NPAC (mg/l) = nồng độ chất giới hạn sinh trưởng tại ngưỡng tình trạng dinh dưỡng, tức là nồng độ 

chất dinh dưỡng liên quan đến khả năng đồng hóa được nêu tại Phụ lục 4.1. 

NP0 (mg/l) = nồng độ chất giới hạn sinh trưởng hiện tại trong WUM, dựa trên kết quả đo trong vòng 

24 tháng gần nhất. 

 

A5.2 Hàm lượng chất giới hạn sinh trưởng mà toàn ngành nuôi trồng thủy sản thải 

vào WUM (phân bổ nguồn) 

 

Cần đánh giá và báo cáo hàm lượng chất giới hạn sinh trưởng mà toàn ngành nuôi trồng thủy sản 

thải vào WUM, theo đơn vị kg N/24-tháng và kg P/24 tháng (cũng như tỷ trọng của hàm lượng chất 

giới hạn sinh trưởng thải vào WUM đến từ nguồn bên ngoài – hàm lượng này đã được ước tính tại 

Phụ lục 3.2). Đường cơ sở cần được lập trước, đường biểu diễn hàm lượng thải của toàn ngành sẽ 

được cập nhật hằng năm.  

 

Để có thể ước tính hàm lượng chất giới hạn sinh trưởng mà toàn ngành nuôi trồng thủy sản thải vào 

WUM, cần định lượng các thông số sau (đo các khoảng thời gian 24 tháng liên tiếp). 

 

(i) Tổng số trại nuôi; bao gồm lồng nuôi và các điểm nuôi trên đất liền, đã được cấp chứng nhận 

hoặc không có chứng nhận, có xả thải vào WUM (nước thải đến từ nguồn nhất định – point 

source effluent, hoặc từ nguồn khuếch tán – diffuse effluent). 
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(ii) Ước tính hàm lượng chất giới hạn sinh trưởng (N và P) thải vào WUM từ mỗi trại nuôi. Ước 

tính dựa trên hàm lượng chất dinh dưỡng thải vào (nếu dữ liệu có sẵn) HOẶC dựa trên tổng 

khối lượng thủy sản nuôi đã được thu hoạch và tổng khối lượng thức ăn đã sử dụng (xem 

Bảng 1 và Phụ lục 9) 

 

Có thể ước tính hàm lượng chất giới hạn sinh trưởng mà toàn ngành nuôi trồng thủy sản thải vào 

WUM bằng cách khai thác cơ sở dữ liệu của chính phủ, đối thoại với các trại nuôi trong WUM và 

dựng mô hình. Hoặc theo các cách sau: 

 

• Nếu không có nhiều trại nuôi trong WUM, thì có thể đánh giá tác động của toàn ngành bằng 

cách phỏng vấn người đứng đầu trại nuôi. 

 

• Nếu không còn cách nào khác để xác định hàm lượng chất giới hạn sinh trưởng mà toàn 

ngành nuôi trồng thủy sản thải vào WUM, thì việc phân loại (được giám sát) và liệt kê cơ sở 

hạ tầng của lồng nuôi từ hình ảnh vệ tinh sẽ được tiến hành: 

(1) Đếm tất cả lồng nuôi trong WUM 

(2) Đếm tất cả ao nuôi lân cận (và có khả năng xả thải trực tiếp vào lồng nuôi) trong WUM. 

(3) Nhân số lượng ao và lồng nuôi với hàm lượng chất dinh dưỡng thích hợp (bên dưới), để 

ước tính hàm lượng chất dinh dưỡng đi vào WUM. 

 

Các giả định dùng để ước tính hàm lượng chất giới hạn sinh trưởng mà toàn ngành thải vào 

WUM 

 

• Hàm lượng N & P trong chế độ ăn công thức (% trọng lượng) được phân theo loài và giai 

đoạn sống (trong trường hợp chứng nhận có quy định về giai đoạn con non, ví dụ: cá hồi 

(salmon) và cá hồi con (trout smolt)); có thể xét thêm khẩu phẩn thức ăn cho giai đoạn hoàn 

thiện (finisher diet) đối với hệ thống nuôi thương phẩm (Bảng 1) 

 

• Ước tính mật độ thả giống bằng cách lấy giá trị trung bình của các hệ thống sản xuất, ví dụ: 

hệ thống lồng nuôi, bể nuôi, mương nuôi hoặc ao nuôi (thâm canh) hoặc hệ thống ao nuôi 

bán thâm canh. Có thể sử dụng giả định trong Bảng 1 (tbc) làm căn cứ ban đầu, nhưng cần 

xác minh lại với địa phương. 

 

• Bảng 1. Hàm lượng chất dinh dưỡng thải liên quan đến các loại lồng nuôi và ao nuôi 

khác nhau (tbc) 

Đơn 

vị Loài 

[TP]  

(kg/đơn vị/năm) 

[TN]  

(kg/đơn vị/năm) Mật độ thả giống (kg/m3) 

Lồng Tất cả   5-15 

Ao Tất cả   tbc 

 

A5.3 Đánh giá khả năng đồng hóa do bên thứ ba thực hiện 

 

Trại nuôi có thể thuê bên thứ ba để đánh giá khả năng đồng hóa (bao gồm cả đánh giá phân bổ 

nguồn) – hoạt động này nằm trong kế hoạch đánh giá tác động môi trường (EIA). 
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Hiện có nhiều mô hình xác định khả năng đồng hóa18192021. Không mô hình nào được đánh giá cao 

hơn mô hình nào, nhưng có một số điểm cần lưu ý khi nghiên cứu khả năng đồng hóa. Để kết quả 

nghiên cứu đáng tin, nghiên cứu ít nhất phải có các hoạt động sau: 

 

• Đánh giá sự phân bổ khả năng đồng hóa trên toàn WUM. 

• Đánh giá mức độ sử dụng đất, độ dốc, nước thải, các chất thải khác, chất vào từ dòng chảy, 

v.v.  

• Hệ số lưu của hồ và vùng hòa trộn (mixing). 

• Dự đoán nồng độ TP và TN. 

• Phân loại tình trạng dinh dưỡng (Phụ lục 4.2). 

• Đánh giá tác động của trại nuôi cá. 

 

Nghiên cứu phải đặc biệt chú ý đến tính chất và hình thái lưu vực hồ nơi đặt trại nuôi. Nghiên cứu ít 

nhất phải phân tích các yếu tố sau:  

 

1. Sự hòa trộn tầng mặt và tầng đáy trong khoảng thời gian 12 tháng. 

2. Tầng đáy bị cô lập vĩnh viễn hay theo mùa (sự phân tầng của thủy vực). 

3. Nồng độ oxygen xuất hiện tự nhiên ở tầng mặt và tầng đáy (ví dụ; do sự thay đổi theo mùa, 

không do tác động của con người). 

4. Nước tạo thành một phần lưu vực khép kín (tức là, vịnh bị cô lập về mặt thủy động lực học, 

Phụ lục 1), hay đây là khu vực có tầng đáy bị cô lập. 

 

A5.4 Dựng mô hình nhu cầu oxygen sinh hóa (BOD) của WUM 

 

Nếu trại nuôi cần dựng mô hình về hàm lượng chất dinh dưỡng mà toàn ngành thải vào WUM (Quy 

định 2.7.13), thì cũng cần dựng mô hình về nhu cầu oxygen sinh hóa (BOD) của WUM dưới tác động 

của toàn ngành nuôi trồng thủy sản (Quy định 2.7.14). BOD được đánh giá trong 24 tháng. 

  

Mô hình được dựng theo ước tính về sự khác biệt giữa tổng N và C đi vào (theo thức ăn) và đi ra 

(theo sản lượng thu hoạch) WUM. Phương pháp cân bằng khối lượng được sử dụng22. 

 

Phương trình 5.1 

BOD (g/ m3/ 24-tháng) = ((TNFeed – TNFish)*4.57) + ((TCFeed – TCFish)*2.67) / (V * 1,000,000) 

TNFeed (t N / 24 tháng) = tổng khối lượng nitrogen trong thức ăn, trong 24 tháng qua 

TNFish (t N / 24 tháng) = tổng khối lượng nitrogen trong cá thu hoạch, trong 24 tháng qua 

TCFeed (t C / 24 tháng) = tổng khối lượng carbon trong thức ăn, trong 24 tháng qua  

TCFish (t C / 24 tháng) = tổng khối lượng carbon trong cá thu hoạch, trong 24 tháng qua 

V (m3) = Thể tích trung bình của WUM (xem Phụ lục 1) 

 
18 Dillon, P.J. and Rigler, F.H., 1975. A simple method for predicting the capacity of a lake for development based on lake trophic status. Journal of the 

Fisheries Board of Canada, 32(9), pp.1519-1531. 
19 Kirchner, W.B. and Dillon, P.J., 1975. An empirical method of estimating the retention of phosphorus in lakes. Water Resources Research, 11(1), 

pp.182-183. 
20 Reckhow, K.H., 1977. Phosphorus models for lake management. Harvard University. 
21 Dillon, P.J. and Molot, L.A., 1996. Long-term phosphorus budgets and an examination of a steady-state mass balance model for central Ontario 

lakes. Water Research, 30(10), pp.2273-2280. 
22 Boyd C. 2009. Estimating mechanical aeration requirement in shrimp ponds from the oxygen demand of feed. In: Proceedings of the World 
Aquaculture Society Meeting; Sept 25-29, 2009; Vera Cruz, Mexico. And: Global Aquaculture Performance Index BOD calculation methodology 
available at http://web.uvic.ca/~gapi/explore-gapi/bod.html. 
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Sử dụng Phụ lục 3.6 để xem phương pháp ước tính hàm lượng thức ăn (đầu vào) và sản 

lượng cá thu hoạch (đầu ra). 

 

Có thể cần trừ ra hàm lượng N và C bị thu giữ, lọc hoặc hấp thụ. Xác định hàm lượng này bằng 

phương pháp IMTA hoặc bằng cách thu gom và loại bỏ trực tiếp ‘chất dinh dưỡng thải’. 

 

Khi dựng mô hình khả năng đồng hóa và phân bổ nguồn, cần sử dụng dữ liệu có sẵn. Không cần 

giám sát hoặc thu thập thêm dữ liệu. 

 

Mặc dù không có giới hạn được trực tiếp đặt ra với BOD cho đến khi có đủ dữ liệu cho ASC xem xét, 

nhưng nếu tỷ lệ thay đổi quá cao, thì các yêu cầu kiểm soát hàm lượng chất dinh dưỡng thải vào 

thủy vực cần nghiêm ngặt hơn (Phụ lục 9.1) – hoạt động này cần sự phối hợp của các bên tham gia 

AMA (Phụ lục 6.2). 

 

Các thành viên AMA cần phối hợp dựng mô hình BOD cho WUM (Phụ lục 6.2), bằng bảng tính do 

ASC phát triển (bảng tính vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện). 
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Phụ lục 6: Thỏa thuận quản lý vùng 
 

A6.1 Điều kiện tiên quyết để thiết lập một AMA 

 

Quản lý theo vùng (area-based management) là cần thiết trong trường hợp tác động từ một nhóm 

trại nuôi ngày càng gây hại cho môi trường, ngay cả khi có một trại nuôi trong nhóm vẫn đang nuôi 

trồng một cách có trách nhiệm.  

 

Thỏa thuận quản lý vùng (AMA) là thỏa thuận ràng buộc giữa các nhà sản xuất trong WUM, bao gồm 

các điều khoản về phối hợp giám sát, trao đổi thông tin và giảm thiểu tác động phú dưỡng. Mục đích 

chính của AMA là giảm tỷ lệ thay đổi (rate of change, RoC) của tình trạng dinh dưỡng, và ngăn tình 

trạng dinh dưỡng chuyển dịch lên mức phân loại cao hơn (Quy định 2.7.15). Do đó, yêu cầu thiết 

lập AMA chỉ áp dụng với trại nuôi xả thải vào hệ thống lentic. Yêu cầu này có thể được xem xét 

áp dụng cho cả hệ thống lotic ở các đợt sửa đổi sau.  

 

Nếu thỏa các điều kiện sau, thì các nhà sản xuất đã được cấp chứng nhận phải thiết lập một AMA 

và phối hợp hành động để giảm thiểu hàm lượng chất dinh dưỡng thải vào WUM. 

 

i. có hai hoặc nhiều công ty vận hành UoC trong cùng WUM – và  

ii. hàm lượng chất giới hạn sinh trưởng mà toàn ngành nuôi trồng thủy sản thải vào 

WUM chiếm > 20% hàm lượng chất giới hạn sinh trưởng thải vào WUM (Quy định 

2.7.13) – hoặc 

iii. mô hình khả năng đồng hóa cho thấy TSI được chọn cho WUM ≤ 5 đơn vị so với giá 

trị ngưỡng dưới TSI của chất giới hạn sinh trưởng hoặc chl-a (Quy định 2.7.13) – hoặc 

iv. độ sâu của vùng thiếu oxygen23 hoặc cực kỳ thiếu oxygen24 tại WUM giảm ≥ 25% (Quy 

định 2.7.6) 

v. có > 1 sự cố xáo trộn phân tầng trong 10 năm (Quy định 2.7.3) 

vi. kết quả giám sát WUM đối với tỷ lệ thay đổi của [N], [P] hoặc Chl-a không phù hợp 

(non-conformance) (Quy định 2.7.4, 2.7.5 và 2.7.6) 

 

Nếu khu vực hoạt động của trại nuôi đã có quy định pháp lý về việc lên kế hoạch giám sát kết hợp 

thực hiện các mục tiêu đảm bảo chất lượng nước (mục tiêu do luật định) trong một khu vực có ranh 

giới phù hợp, thì các trại nuôi không cần thiết lập AMA. 

 

AMA cần có các đặc điểm sau: 

 

• AMA phải được thực thi thông qua thỏa thuận với cơ quan quản lý và/hoặc thông qua MoU 

giữa các nhà sản xuất trong WUM (MoU phải có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý). 

• Các trại nuôi phải thiết lập AMA trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thiết lập 

AMA (yêu cầu được căn cứ theo các điều kiện i-vi ở trên).  

• Ít nhất AMA phải có sự tham gia của tất cả trại nuôi thuộc các công ty đăng ký chứng nhận/đã 

được cấp chứng nhận (bất kể trại nuôi có đăng ký chứng nhận hay đã được cấp chứng nhận 

hay chưa). 

 

Các trại nuôi cần cung cấp các thông tin sau: 

 
23 Tức là, ở độ sâu mà DO xuống thấp hơn 4mg/l (xem 2.7.3) 
24 Tức là, ở độ sâu mà DO xuống thấp hơn 2mg/l (xem 2.7.3)) 



 

Phụ lục Tiêu chí 2.7 – Chất lượng nước 
29 

 

• thông tin cụ thể về trại nuôi/công ty trong ABM, người liên hệ (bao gồm cả thông tin liên hệ) 

và cách thức liên hệ. 

 

• bằng chứng cho thấy UoC đang tích cực phối hợp với các UoC khác (A6.2) và kêu gọi sự 

tham gia của các bên liên quan (A6.3); và bằng chứng cho thấy UoC tuân thủ các cam kết 

của kế hoạch (ví dụ, hồ sơ, biên bản cuộc họp, hợp đồng, bài phỏng vấn). 

 

A6.2 Yêu cầu đối với sự phối hợp hành động của các bên tham gia AMA 

 

Khi yêu cầu thiết lập AMA được đặt ra, thì cần ghi rõ trong AMA các hành động cần sự phối hợp của 

các bên tham gia: 

 

a) Giám sát môi trường WUM: Khảo sát chất lượng nước tại WUM, trong đó khảo sát cơ bản 

phải được bắt đầu 2 năm trước đợt thanh tra đầu tiên (xem Phụ lục 3.2). Đây là trách nhiệm 

của tất cả UoC, bao gồm cả UoC đã được cấp chứng nhận từ trước hoặc mới được cấp vào 

thời điểm đó. UoC được cấp chứng nhận thì phải tham gia vào đợt giám sát kế tiếp. 

 

b) Chia sẻ dữ liệu: Các thành viên AMA (xem bên dưới), các đơn vị nuôi trồng thủy sản khác 

không có chứng nhận ASC, và các bên liên quan khác (đơn vị có phần gây ra tình trạng phú 

dưỡng, đơn vị bị ảnh hưởng bởi tình trạng phú dưỡng, tổ chức xã hội, v.v.) phải chia sẻ thông 

tin với nhau. Cần có bằng chứng cho thấy thông tin được chia sẻ minh bạch, và báo cáo được 

công bố công khai.  

 

c) Lên kế hoạch phù hợp với năng lực: Các bên tham gia AMA phải có trách nhiệm dựng mô 

hình khả năng đồng hóa (kết hợp phân bổ nguồn) và mô hình BOD để làm chậm lại quá trình 

chuyển dịch TSI lên các giá trị ngưỡng cao hơn (Phụ lục 5). 

 

d) Thực hiện các biện pháp khắc phục: Ở phần này, ít nhất các thành viên AMA phải cam kết 

đưa ra các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về hàm lượng chất dinh dưỡng thải vào trại nuôi (xem 

Quy định 2.7.29 và Phụ lục 9). Các thành viên AMA có thể điều chỉnh yêu cầu sao cho phù 

hợp với điều kiện của trại nuôi mình, nhưng phải chứng minh có sự chênh lệch giữa thực tế 

và yêu cầu tại Quy định 2.7.7, 2.7.8 và 2.7.9. 

 

A6.3 Yêu cầu đối với việc kêu gọi các đơn vị nuôi trồng thủy sản khác và các bên 

liên quan trong khu vực lưu nước WUM tham gia AMA 

 

Trại nuôi cần chuẩn bị bằng chứng cho thấy, đã tích cực kêu gọi các đơn vị nuôi trồng không có 

chứng nhận ASC – nhưng có xả chất dinh dưỡng vào WUM – tự nguyện tham gia AMA: 

 

• Kêu gọi các trại nuôi không đăng ký cấp chứng nhận tham gia vào AMA, hoặc ít nhất cam kết 

chia sẻ dữ liệu giám sát chất lượng nước (có thể thêm điều khoản cho phép mở rộng khu vực 

lấy mẫu giám sát chất lượng nước tại WUM) và các dữ liệu cần thiết khác. 

 

• Kêu gọi sự tham gia của các đơn vị đã được cấp một loại chứng nhận khác – nhưng có cùng 

mục tiêu giám sát chất lượng nước. Bên cạnh đó, cũng cần kêu gọi sự tham gia của các đơn 

vị nuôi trồng trên đất liền và đã được cấp một loại chứng nhận khác (trong chứng nhận có 

yêu cầu quản lý chất dinh dưỡng). 
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• Có thể xây dựng các biện pháp hỗ trợ các trại nuôi nhỏ và không có chứng nhận (cho dù có 

phải là thành viên AMA hay không) để cải thiện hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng (nhưng 

lưu ý, các biện pháp giảm sản lượng sẽ khó thực hiện hơn). Biện pháp hỗ trợ có thể gồm cả 

đưa ra lời khuyên trong lĩnh vực quản lý chất lượng nước, ví dụ: đảm bảo chất lượng thức ăn 

và con giống, quản lý sức khỏe vật nuôi. 

 

• Cần thường xuyên đánh giá hoạt động của các bên liên quan trên, kết quả đánh giá – cũng 

như kết quả kêu gọi sự tham gia của các bên liên quan – phải được lưu hồ sơ để đánh giá 

viên có thể xem xét khi cần. 

 

A6.4 Kết hợp yêu cầu chất lượng nước và yêu cầu quản lý theo vùng thuộc các 

quy định khác 

 

Nếu điều kiện cho phép, đơn vị cần kết hợp thực hiện các yêu cầu giám sát chất lượng nước, với 

yêu cầu quản lý theo vùng thuộc các tiêu chí khác của ASC (ví dụ, quản lý rận biển), lý tưởng 

nhất là trong cùng AMA.  

 

Việc kết hợp dẫn đến các yêu cầu như: xây dựng kế hoạch ngăn chặn dịch bệnh và lan truyền ký 

sinh trùng (ví dụ, đồng bộ lịch sinh sản và lịch bỏ hóa) hoặc phối hợp quản lý vùng đáy từ xa (far-field 

benthic management).  

 

. 
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Phụ lục 7: Yêu cầu đối với chất lượng nước của hệ thống lotic 
 

Các thông số chất lượng nước tại trại nuôi, bao gồm tổng phosphorus (TP), tổng nitorgen (TN), tổng 

chất rắn lơ lửng (TSS) và oxygen hòa tan (DO), cần được giám sát tại một (hoặc nhiều) trạm lấy mẫu.  

 

• RWFI – Điểm nằm ở đầu dòng nước thải từ trại nuôi vào thủy vực (ngay vùng thượng nguồn)25 

• RWFE – Điểm nằm ở cuối dòng nước thải từ trại nuôi vào thủy vực (nước thải được lấy mẫu 

trước khi hòa vào thủy vực nhận) 

• RWFA – Điểm nằm xa dòng nước thải từ trại nuôi vào thủy vực (ngay sau cửa xả/vùng hòa 

trộn, hướng hạ nguồn) 

 

A7.1 Miễn giám sát TN, TP và TSS tại hệ thống lotic 

 

Để xác định liệu đơn vị có cần thực hiện Quy định 2.1.16 hay không, ASC đưa ra giới hạn là lưu 

lượng dòng = 1000 m3/s, để các trại nuôi nằm trên các con sông cực lớn (ví dụ: sông Mekong, sông 

Hằng) – nơi có tốc độ thoát nước cao – không phải thực hiện các phép đo chất lượng nước không 

cần thiết. TSS của những ‘con sông giàu phù sa’ như vậy cũng có thể đã cao sẵn (xem Phụ lục 7.2). 

 

Đối với Quy định 2.1.17, “lưu lượng thấp (low flow)” là phân vị thứ 25 của biểu đồ phân phối lưu 

lượng tích lũy của hệ thống lotic (xem Phụ lục A1).  

 

A7.2 Phương pháp lấy mẫu để giám sát tổng nitrogen, tổng phosphorus và tổng 

chất rắn lơ lửng 

 

Nếu đơn vị cần giám sát TN, TP và TSS theo Quy định 2.7.18, thì cần đo các thông số trên tại RWFI 

và RWFE (Quy định 2.7.18), cũng như đo lưu lượng dòng chảy và dòng nước thải (Quy định 2.7.17).  

 

Kết quả đo được sử dụng để dựng mô hình nồng độ trung bình hằng năm (giá trị trung bình nhân) tại 

RWFA, và kiểm tra liệu đơn vị có thực hiện đúng Quy định 2.1.19 (áp dụng với hệ thống nuôi trồng 

xả thải từ nguồn nhất định) và Quy định 2.7.20 (áp dụng với hệ thống lồng nuôi xả thải từ nguồn 

khuếch tán) hay không. Mô hình giúp đơn vị giám sát các điều kiện ở hạ nguồn hiệu quả hơn, đặc 

biệt vào các đợt xả thải.  

 

Kết quả lấy mẫu TSS tại RWFI được sử dụng để đánh giá, liệu đơn vị có được miễn thực hiện yêu 

cầu về chất lượng nước của hệ thống lotic hay không (quy định miễn áp dụng với trại nuôi xả thải 

vào những con sông giàu phù sa và có hàm lượng chất dinh dưỡng tự nhiên cao) (Quy định 2.7.16). 

 

• Đơn vị cần giám sát các thông số này ít nhất sau 90 ngày (các loài cá) hoặc 30 ngày (các loài 

giáp xác) kể từ đợt thả giống đồng tiên – và ít nhất 12 tháng trước đợt thanh tra đầu tiên. Đơn 

vị cần lấy mẫu ít nhất hằng quý, để ghi lại các biến động theo mùa (Quy định 2.7.18) 

 

• Khi xác định thời điểm lấy mẫu, đơn vị có thể lưu ý chọn thời điểm nồng độ chất dinh dưỡng 

đạt đỉnh tại RWFI và RWFE (thời điểm ước tính) và thời điểm lưu lượng tại thủy vực nhận là 

tối thiểu.  

 

 
25 Không chịu tác động từ trại nuôi, hay các nguồn nước thải giàu chất dinh dưỡng khác 
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• Đơn vị cần lấy mẫu vào buổi sáng (trước 11 giờ sáng) – lấy mẫu bằng cách nhúng chai nhựa 

trong suốt xuống nước cho tới khi đầy và đậy nắp lại (cần lấy ít nhất 500ml mẫu)  

 

• Mẫu phải được bảo quản lạnh và gửi đi phân tích càng sớm càng tốt (trong vòng 48 giờ).  

 

Đơn vị đo nồng độ TP, TN và TSS bằng phương pháp được nêu tại Phụ lục 3.3. 

 

A7.3 Dựng mô hình tỷ lệ thay đổi nồng độ chất dinh dưỡng ở hạ nguồn 

 

Để xác định tỷ lệ thay đổi nồng độ chất dinh dưỡng ở hạ nguồn có vượt quá giới hạn cho phép hay 

không, cần đo nồng độ chất dinh dưỡng (TN và TP) của dòng nước chảy vào và dòng nước thải ra 

của trại nuôi, lưu lượng của thủy vực nhận và mức độ sử dụng nước của trại nuôi (mức độ sử dụng 

nước được ước tính dựa trên lưu lượng nước khai thác hoặc lưu lượng nước thải). 

 

Đơn vị có thể sử dụng công thức sau để ước tính mức tối đa cho phép của nồng độ chất dinh 

dưỡng (TN, TP, và TSS) trong dòng nước thải ra của trại nuôi: 

 

(1) Mức tối đa cho phép của nồng độ chất dinh dưỡng ở hạ nguồn (sử dụng để kiểm tra 

mô hình dựng từ Phương trình 7.2 và 7.3): 

 

Phương trình 7.1 CT ≤ CRWFI*1,25 

 

Trong đó:  

CT là mức tối đa cho phép của nồng độ chất dinh dưỡng ở hạ nguồn (RWFA) (giả định rằng 

yêu cầu chuẩn ≤ 125% CRWFI, nghĩa là nồng độ chất dinh dưỡng ở hạ nguồn không được tăng 

quá 25% so với nồng độ chất dinh dưỡng ở thượng nguồn) 

 

CRWFI là giá trị trung bình nhân của các kết quả đo nồng độ tại RWFI (µg/l hoặc mg/l) – ngay 

thượng nguồn của trại nuôi – nồng độ được đo hằng tháng và liên tục trong 12 tháng qua. Đối 

với trại nuôi khai thác nước và xả thải vào cùng một thủy vực, thì có thể ước tính con số bằng 

cách lấy mẫu hệ thống nước vào. Đối với trại nuôi không khai thác nước và xả thải vào cùng 

một thủy vực, thì cần đo nước ở thượng nguồn điểm xả thải để ước tính con số.  

 

(2) Ước tính nồng độ chất dinh dưỡng ở hạ nguồn (RWFA) tại điểm có lưu lượng thấp (LF) 

– dựa trên dữ liệu lưu lượng, [TP], [TN] và [TSS]. 

 

Phương trình 7.2 CRWFA = ((QLF – QOF) CRWFI + QOF * CRWFE)/QLF 

 

Trong đó:  

CRWFA là nồng độ chất dinh dưỡng ở hạ nguồn (RWFA) (µg/l hoặc mg/l),  

QLF là lưu lượng thấp (m3/s; là giá trị thấp nhất trong 4 lần đo hằng quý (Phụ lục 2) hoặc phân 

vị 25% của dữ liệu lưu lượng do một trạm đo uy tín thu thập), 

QOF là tốc độ xả thải tối đa (m3/s) vào thủy vực nhận trong vòng 12 tháng qua hoặc trong chu 

kỳ sản xuất.  

CRWFE là giá trị trung bình nhân của nồng độ chất dinh dưỡng trong dòng chảy ra từ ao 

(RWFE). 

 



 

Phụ lục Tiêu chí 2.7 – Chất lượng nước 
33 

(3) Mức tối đa cho phép của nồng độ chất dinh dưỡng trong dòng nước thải ra từ trại nuôi 

vào thủy vực nhận (dựa trên nồng độ đích tối đa tính trong công thức 1) 

 

Lấy nồng độ ở hạ nguồn bằng nồng độ đích, có thể ước tính mức tối đa cho phép của nồng độ chất 

dinh dưỡng trong dòng chảy ra, CMax 

 

Phương trình 7.3 CMax
 = (1 + 0,25 * QLF/QOF) * CRWFI 
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Phụ lục 8: Phương pháp tính tỷ lệ tạp chất trong thức ăn  
 

Tạp chất là bụi và mảnh vụn trong thức ăn. Để tách tạp chất khỏi thức ăn, có thể sử dụng sàng: sàng 

có lỗ lọc 1mm đối với thức ăn có đường kính từ 5mm trở xuống, sàng có lỗ lọc 2,36mm đối với thức 

ăn có đường kính lớn 5mm. Nếu thức ăn lẫn nhiều tạp chất, thì sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng thức 

ăn và tăng nguy cơ phú dưỡng. 

 

Điều kiện để miễn thực hiện yêu cầu 

 

Trại nuôi không cần tính tỷ lệ tạp chất trong thức ăn nếu có thể chứng minh điều kiện sản xuất thuộc 

các trường hợp sau: 

 

a) Hệ thống sản xuất quảng canh hoặc bán quảng canh. Ví dụ: ao nuôi tôm không sục khí thường 

xuyên, hoặc ao nuôi cá thay nước < 1 lần/tuần khi sinh khối đạt đỉnh. 

b) Thu gom và xử lý > 75% chất dinh dưỡng dạng rắn và > 50% chất dinh dưỡng dạng hòa tan 

(qua công nghệ lọc sinh học và/hoặc các công nghệ khác). 

 

Trại nuôi cũng sẽ được miễn thực hiện yêu cầu, nếu chứng minh được, các nhà sản xuất cung cấp 

thức ăn cho trại nuôi trong 12 tháng trước đợt thanh tra, có bước kiểm nghiệm tạp chất trong quy 

trình vận hành tiêu chuẩn (SOP). Dưới đây là các tiêu chí để đánh giá quy trình SOP dựa trên mục 

tiêu của tiêu chuẩn ASC: 

 

• Ít nhất hằng quý, lấy mẫu ít nhất 5 lô của từng loại viên thức ăn (loại có kích thước > 3mm). 

• Nếu có loại thức ăn mà trại nuôi không sử dụng đến 5 lô trong suốt một quý, thì có thể lấy 

thêm lô của loại khác, sao cho tổng số lượng mẫu của cả quý luôn bằng nhau.  

• Các lô nên được sử dụng rải đều trong quý, tùy vào lịch trình sản xuất. 

• Dữ liệu được tổng hợp hằng quý và gửi đến khách hàng (trại nuôi), trễ nhất là hai tuần kể từ 

khi sang quý mới. 

• Thức ăn luôn được kiểm tra trực quan và lấy mẫu mỗi lần giao hàng – dựa theo yêu cầu của 

SOP về việc lấy mẫu và bảo quản 1kg thức ăn của mỗi lần giao hàng. 

• Kết quả kiểm nghiệm tạp chất tại chỗ phải cho thấy tỷ lệ tạp chất tương tự nhau (≤ 1%); nếu 

tỷ lệ tạp chất > 0,5%, thì cần liên hệ ngay với nhà sản xuất. 

• Trước khi giao hàng, trại nuôi phải có sẵn kho chứa và thức ăn được sử dụng luân phiên, 

không lưu trữ thức ăn lâu hơn mức cần thiết.  

• Không dỡ hàng trong điều kiện thời tiết xấu. 

• Nếu phát hiện túi thức ăn có dấu hiệu hư hỏng hoặc không có dầu, v.v., thì cần trả về ngay 

cho nhà sản xuất để xử lý. 

• Mỗi lần giao hàng, cần đánh giá các rủi ro khác xoay quanh thức ăn, ví dụ rò rỉ dầu, vì các rủi 

ro này có thể làm tăng nguy cơ thất thoát chất dinh dưỡng.  

 

Nếu thiếu bằng chứng hoặc bằng chứng cho thấy trại nuôi không đáp ứng đủ tiêu chí, thì trại nuôi 

cần thực hiện các công việc sau: 

 

Lấy mẫu thức ăn 

 

Mẫu được lấy ngay tại cổng trại nuôi (ví dụ: lấy mẫu từ các túi thức ăn sau khi túi được giao vào trại 

nuôi) hằng quý hoặc ba tháng một lần. Nếu trại nuôi không có kho chứa hoặc không thể lấy mẫu tại 

trại nuôi, thì có thể lấy mẫu ngay trước khi thức ăn được giao đến trại nuôi. Mẫu được lấy ngẫu nhiên. 
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Lấy mẫu lô thức ăn: Mẫu được giao theo túi, dù túi to hay nhỏ, thì đều được lấy mẫu như sau:  

1. Cắt ít nhất sáu mẫu từ lô thức ăn, mẫu phân bố đều khắp lô. 

2. Mỗi mẫu có khối lượng khoảng 500g.  

3. Gộp tất cả mẫu lại (gần 6 kg).  

4. Lấy khoảng 500g mẫu từ mẫu gộp và đem đi phân tích.  

 

Kiểm nghiệm thức ăn 

 

Phương pháp kiểm nghiệm được sử dụng để xác định lượng tạp chất trong thức ăn (kích thước 

viên từ 3 mm trở lên). Phương pháp này sẽ được áp dụng khi thức ăn được giao đến trại nuôi26. 

 

Lọc mẫu bằng sàng, tùy kích thước mẫu mà cần chọn sàng có lỗ lọc khác nhau:  

 

• 1mm nếu viên thức ăn có đường kính ≤ 5mm 

• 2,36mm nếu viên thức ăn có đường kính > 5mm 

 

Có thể sàng thủ công hoặc sàng bằng máy. 

 

Sàng thủ công 

 

1. Đặt hộp và các sàng chồng lên nhau, hộp đặt thấp nhất, tiếp theo là sàng nhỏ nhất và trên 

cùng là sàng to nhất.  

2. Đặt sàng lên cân và cân. 

3. Cân ít nhất 300g thức ăn ở sàng trên, ghi lại khối lượng (m0)  

4. Đậy nắp. 

5. Rây kỹ trong khoảng 30 giây.  

6. Lấy nắp ra và cân lượng còn lại trong hộp.  

7. Dùng bản chải để loại bỏ tạp chất ra khỏi sàng. 

8. Các hạt lọt qua sàng được gọi là bụi (md)  

9. Nếu thức ăn nhiều chất béo, hoặc bụi không phân bố đều trong thức ăn, thì cần lọc lần hai. 

 

Máy sàng 

 

1. Đặt hộp và các sàng chồng lên nhau, hộp ở dưới cùng, và sàng lớn nhất ở trên cùng.  

2. Đặt sàng lên cân và cân.  

3. Cân ít nhất 300g thức ăn ở sàng trên, ghi lại khối lượng (‘m0’)  

4. Đặt sàng lên máy sàng rồi đậy nắp lại cẩn thận.  

5. Giữ nút “START” trong 2-3 giây, sau đó cho máy chạy hai lần (2 x 1 phút)  

6. Tháo sàng và cân lượng còn lại trong hộp.  

7. Các hạt lọt qua sàng được gọi là bụi (md)  

 

Công thức tính 

1. Khối lượng thức ăn trước khi sàng = m0  

2. Khối lượng thức ăn sau khi sàng = md bụi % = (md / m0 ) x 100  

  

 
26 Nếu trại nuôi không có kho chứa, thì có thể lấy mẫu trước khi thức ăn được giao đến trại nuôi. 
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Phụ lục 9: Tính hiệu quả thải chất dinh dưỡng và ngưỡng giới 

hạn thải chất dinh dưỡng theo hệ thống nuôi trồng/loài  
 

A9.1 Công thức tính hiệu quả thải chất dinh dưỡng (nutrient loading efficiency; 

Tổng N hoặc P thải trên mỗi tấn sản xuất). 

 

ASC đặt ra các yêu cầu về hiệu quả thải chất dinh dưỡng (Quy định 2.7.29) để giới hạn tổng lượng 

phosphorus và nitrogen mà một đơn vị sản xuất của trại nuôi có thể thải vào thủy vực trong 12 tháng 

(tính ngược về ngày đầu tiên của tháng trước).  

 

Tùy đặc điểm của trại nuôi và thủy vực nhận, trại nuôi có thể sử dụng một trong hai phương pháp 

“cân bằng khối lượng (mass balance)” sau để tính hiệu quả thải chất dinh dưỡng.  

 

Phương pháp A: Hiệu quả thải chất dinh dưỡng bằng tổng lượng N hoặc P trong thức ăn và phân 

bón (phần trăm), trừ đi tổng lượng N hoặc P trong sinh khối nuôi trồng (bao gồm thủy sản nuôi thu 

hoạch, thủy sản nuôi chết, và thủy sản nuôi hiện hữu) – sau đó chia cho sinh khối được tạo ra (tấn, 

phương trình 9.1). 

 

Phương pháp A phù hợp với trại nuôi xả thải từ nguồn khuếch tán (ví dụ: lồng nuôi) – nơi không thể 

đo nồng độ nước thải, hoặc với hệ thống nuôi trồng trên đất liền ít thâm canh (xem định nghĩa cường 

độ sản xuất tại Quy định 2.7.30), có thể bỏ qua phần chất dinh dưỡng thất thoát khi loại bỏ bùn đáy 

hoặc phần chất dinh dưỡng thấm vào ao đất. Chất dinh dưỡng đi vào theo con đường phân bón cũng 

cần được tính đến. 

 

Phương trình 9.1: TP hoặc TP thải vào thủy vực nhận trên một đơn vị sinh khối được tạo ra (kg/tấn) 

= (TN hoặc TP in – TN hoặc TP out)/ sinh khối được tạo ra 

 

Trong đó:  

TN hoặc TP in = Tổng N hoặc P trong thức ăn hoặc phân bón 

TN hoặc TP out = Tổng N hoặc P trong sinh khối được tạo ra 

 

Phương trình 9.2: Tổng lượng N hoặc P trong thức ăn hoặc phân bón 

= ∑ (Tổng khối lượng từng loại sản phẩm (thức ăn hoặc phân bón) nhân với hàm lượng TN hoặc TP) 

1…….X) 

Trong đó 1…….X là số lượng từng loại sản phẩm  

 

• Hàm lượng P được xác định dựa trên phân tích thành phần hóa học của sản phẩm, hoặc dựa 

trên tuyên bố của nhà sản xuất (nếu pháp luật quốc gia có yêu cầu nhà sản xuất phải tuyên 

bố hàm lượng P hoặc N trong sản phẩm). 

• Hàm lượng N được ước tính dựa trên giả định rằng, protein chứa 16% N. 

 

Phương trình 9.3: Sinh khối được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định, được tính như sau:  

Bproduced = Bout – Bin, trong đó:  

Bin = (∑B thủy sản nuôi hiện hữu tại UoC ở thời điểm bắt đầu) + (∑B được thêm vào UoC trong khoảng thời gian tính) 

Bout = ((∑B thủy sản nuôi thu hoạch) + (∑B thủy sản nuôi chết) + (∑B thủy sản nuôi hiện hữu tại UoC ở thời điểm kết 

thúc) 

Trong trường hợp ∑B thủy sản nuôi chết không rõ; thì có thể để “0”. 
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Phương trình 9.4: Hàm lượng TN hoặc TP trong sinh khối được tạo ra. 

= Bproduced  * (% N hoặc P trong cá) 

• Tỷ lệ P dưới đây được áp dụng cho cá thu hoạch hoặc cá chết của tất cả loài, trừ cá 

rô phi: 

(a) cá < 1 kg: 0,43% (b) cá > 1 kg: 0,4% 

Cá rô phi được giả định có hàm lượng P trung bình là 0,75% và hàm lượng N trung 

bình là 2,12%27 

 

Phương trình 9.5: Tổng lượng N hoặc P thất thoát khi loại bỏ bùn hoặc thấm vào ao đất  

= P trong bùn loại bỏ = (bùn được loại bỏ) * (% P trong bùn).  

 

Loại bỏ bùn: Để tính hàm lượng N hoặc P trong bùn được loại bỏ, cần xét giá trị phân tích 

đại diện cho lô bùn. Trại nuôi phải chứng minh, bùn đã được loại bỏ khỏi trại nuôi và xử lý 

theo các yêu cầu trong Tiêu chí 2.9 – Chất rắn sinh học. 

 

Thấm ao đất: Đối với ao đất có lượng nước thay đổi hằng ngày tối đa ≤ 10%, hàm lượng N 

và P trong nước thải được ước tính bằng 30% và 20% lượng N và P đi vào trại nuôi, do N và 

P bị thất thoát khi đáy ao hấp thụ chất dinh dưỡng và N bay hơi. Với giả định này, trại nuôi có 

thể thực hiện các phép tính sau: 

 

Hàm lượng N (kg)/tấn sản xuất  = N in (kg) X 0,3 / tấn sản xuất  

Hàm lượng P (kg)/tấn sản xuất  = P in (kg) X 0,2 / tấn sản xuất 

 

Phương pháp B: phù hợp với hệ thống nuôi trồng thâm canh (xem định nghĩa tại Quy định 2.7.30) 

và xả thải từ nguồn nhất định. Để thực hiện phương pháp này, trại nuôi cần đo nồng độ chất dinh 

dưỡng tại nước nguồn và nước thải, và bỏ qua lượng chất dinh dưỡng thất thoát.  

 

Hàm lượng chất dinh dưỡng là chênh lệch giữa nồng độ [N] và [P] trong nước vào trại nuôi ([NPSupply]) 

và nồng độ [N] và [P] trong nước thải ([NPEff]) vào thủy vực nhận (Annex 7.3), sau đó nhân với tổng 

thể tích nước thải.  

 

Yêu cầu lấy mẫu được mô tả trong Phụ lục 7.2 (mô hình nồng độ chất dinh dưỡng ở hạ nguồn) và 

A9.3 (Thông số bể lắng). Bộ dữ liệu tương tự có thể dùng để thanh tra việc thực hiện Quy định 

2.7.29, mẫu cần lấy hằng quý (thời điểm lấy mẫu bao gồm cả thời điểm sinh khối đạt đỉnh). Lấy mẫu 

tất cả nước thải từ ao nuôi và hệ thống xử lý sau nuôi đi vào thủy vực nhận trong 12 tháng trước đợt 

thanh tra. 

 

Phương trình 9.6:  Hàm lượng N hoặc P (kg/t sản xuất) 

= (([NPEff] ‐ [NPSupply]) × E )) / 1000/ t sản xuất 

 

Trong đó: E là thể tích nước thải tính bằng m3 

 

Nếu trại nuôi không thể đo được thể tích nước thải, thì cần ước tính giá trị sau: 

 

Phương trình 9.7: Hàm lượng N hoặc P (kg/t sản xuất)=  

 
27 Boyd, C. E., and B. Green. Dry matter, ash, and elemental composition of pond-cultured tilapia (Oreochromis aureus and O. niloticus). J. World 

Aquacult. Soc., 29: 125–128 (1998). 
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= (([NPEff] ‐ [NPSupply]) x V × PC + ([NPPond] − [NPSupply] x V x % thay nước hàng ngày x PC / 

1000/tấn cá sản xuất trong 12 tháng. 

 

Trong đó: V là thể tích ao tính bằng m3, PC là chu kỳ sản xuất mỗi năm, và [NPPond] là nồng độ chất 

dinh dưỡng trong ao. 

 

Lưu ý: các trại nuôi thâm canh đủ các điều kiện trên, cần giám sát nồng độ N hoặc P trong dòng nước 

vào và dòng nước thải ra để dựng mô hình tỷ lệ thay đổi của các nồng độ này ở hạ nguồn (Phụ lục 

7.2). 

 

A9.2 Ngưỡng giới hạn hàm lượng chất dinh dưỡng 

 

Để đánh giá kết quả phương pháp A hoặc B, ASC dựa trên ngưỡng thải chất dinh dưỡng theo loài/hệ 

thống nuôi trồng. Hiện TWG vẫn đang thảo luận về ngưỡng này (các trường hợp miễn áp dụng 

ngưỡng cũng được thảo luận, ví dụ điểm nuôi nằm ngoài khơi, có năng lượng cao, nên nguy cơ phú 

dưỡng không đáng kể). 

 

Các bên tham gia thỏa thuận quản lý vùng (AMA, Phụ lục 6.2) có thể sử dụng ngưỡng giới hạn này 

để đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt hơn. 

 

 

Bảng 9.1 cho biết ngưỡng đang được áp dụng cho các tiêu chuẩn ASC, đây sẽ là căn cứ để TWG 

xác định ngưỡng trong lần sửa đổi sắp tới. 

 

Bảng 9.1. Ngưỡng giới hạn ‘hiệu quả dinh dưỡng’ N&P trong thức ăn (& phân bón) (kg/tấn cá 

thu hoạch/12 tháng) 

Tiêu chuẩn Hệ thống - Loài TP out (kg/t) TN out (kg/t) 

Cá hồi Hệ thống trên đất liền ≤ 4 - 

Cá hồi  Lồng nuôi tbc  

Cá tra Ao nuôi/đăng quầng - - 

Cá tra Ao nuôi ≤ 7,2 ≤ 27,5 

Cá rô phi Hệ thống mở/đóng ≤ 20 - 

Tôm Ao nuôi - L. vannamei < 3,9 ≤ 25,2 

Tôm Ao nuôi - P. monodon < 5,4 ≤ 32,4 

Tôm Ao nuôi - Cherax spp., Procambarus spp., 

Astacus spp. 

< 4 < 26,1 

Tôm Ao nuôi - Macrobrachium spp < 6,1 < 39,2 

 

 

A9.3 Thông số bể lắng 

 

Để thực hiện đúng Quy định 2.7.27 và 2.7.28, bể lắng cần được xây dựng theo các thông số sau:  
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• Thời gian lưu thủy lực (HRT) = 9 giờ trở lên (tránh bể lắng được làm sạch quá thường xuyên 

để duy trì HRT tối thiểu ở mức 6 giờ). 

• Bể lắng có khả năng kiểm soát thấm và giảm xói mòn (ví dụ: kết cấu đất phù hợp, độ nén tốt, 

lớp phủ cỏ và lớp lót không thấm nước). 

• Nước vào bề mặt bể lắng qua đập hoặc máy bơm. 

• Nước thoát khỏi bề mặt bể lắng qua đập ở phía đối diện. 

• Nếu bể lắng hình vuông hoặc gần vuông, thì cần có vách ngăn để tránh hiện tượng ‘short‐

circuiting’ của dòng chảy.  

• Cần có hệ thống thoát nước để lạm cạn bể lắng. Đặt 5 cột tại các vị trí khác nhau trong bể 

lắng. Cột cao bằng mực nước toàn bể. Cột được sử dụng để ước tích độ sâu tích tụ trầm tích 

trung bình. Độ sâu trầm tích không được vượt quá 25% độ sâu bể lắng ban đầu, chênh lệch 

độ sâu là khoảng cách giữa đỉnh cột đến bề mặt trầm tích.  

 

Trại nuôi cần đo nồng độ chất rắn lắng được (settleable solid) ở đầu ra của hệ thống xử lý 

nước thải vào thời điểm đầu và cuối giai đoạn tháo nước ao, nếu giai đoạn này ngắn hơn 4 

giờ. 

 

Nếu thời gian tháo nước ao nuôi trên 4 giờ, cần theo dõi cách nhau 6 giờ. Nếu thời gian lưu nước 

kéo dài vài ngày, thì có thể giám sát sau thu hoạch, tương đương với thời gian lưu thủy vực của hệ 

thống xử lý.  

• Chất rắn lắng được (SS) bằng thể tích chất rắn (mililit trên một lít mẫu) lắng xuống đáy của 

bồn chứa hình nón (Imhoff) trong 1 giờ. Có thể sử dụng phương pháp phức tạp hơn, ví dụ đo 

quang phổ. 

 

Nếu trại nuôi không có đủ diện tích để đặt bể lắng, thì có thể sử dụng ao sản xuất liền kề với ao thu 

hoạch để làm bể lắng.  

 

Một phương án khác là sử dụng kênh thoát nước làm bể lắng, đặt các bậc chặn ở đáy kênh, các bậc 

đặt cách nhau một khoảng cách nhất định để bắt trầm tích. 

 

ASC khuyến khích sử dụng ao sản xuất và kênh thoát nước làm bể lắng, để có thể xử lý và tái sử 

dụng tất cả nước từ các ao đã thu hoạch. Có thể sử dụng thêm dải cỏ, rãnh thực vật hoặc các vùng 

ngập nước nhân tạo khác để xử lý nước thải từ ao nuôi – các thảm thực vật này có thể giữ lại chất 

rắn lơ lửng và các chất thải khác sau khi nước thải đi qua. 

 

A9.4 Phương pháp nhằm xác định tất cả nước thải đều có đi qua hệ thống xử lý, 

và ≥ 65% chất rắn lơ lửng được giữ lại 

 

Phương pháp vẫn đang được phát triển 

 

A9.5 Thông số bãi xử lý trầm tích tại trại nuôi để loại bỏ bùn từ ao nuôi hoặc hệ 

thống xử lý chất rắn 

 

Nếu trại nuôi nằm trong khu vực có đất dễ thấm hoặc trong vùng nước ngọt, thì cần dựng đê kè bao 

quanh bãi xử lý trầm tích để tránh trầm tích hấm vào đất hoặc đi vào thủy vực. Có thể lót thêm đất 

sét hoặc nhựa. Kè cần cao 0,75m và rộng gấp đôi diện tích cần để chứa trầm tích, nghĩa là kè còn 

dư phần không gian cao 0,375m phía trên để tránh tràn nước mưa. Phần không gian bổ sung này có 
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thể đáp ứng được lượng mưa của sự kiện mưa 100-năm-có-một (100-year rainfall event) ở hầu hết 

vùng, và ngăn sự cố tràn trầm tích.  

 

Cách tốt nhất để xử lý trầm tích mặn là đặt trầm tích vào bên trong và trên đỉnh kè sau khi đã làm khô 

đáy hoặc những khu vực mà bùn được lấy ra từ ao hoặc kênh. Có thể sử dụng bãi thải trên đất mặn, 

hoặc những vùng không có dòng nước ngọt trên bề mặt hoặc dưới lòng đất. 
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